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	16


19

	4. 
	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà
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PhD. Tran Ngoc Duong
Provisions of international law on controlling violence against women and children
	29


31


	6. 
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LỜI GIỚI THIỆU
Phụ nữ và người chưa thành niên là những người đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển tiến bộcủa toàn xã hội, song cũng đồng thời là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và chịu thiệt thòi trước định kiến, sự đối xử bất công và những hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật. Bảo vệ quyền của phụ nữ và người chưa thành niên luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, thu hút sự chú ý của cộng đồng xã hội ở bình diện quốc tế cũng như phạm vi các quốc gia. 
Trên phương diện pháp lý quốc tế, vấn đề bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên đã trở thành nội dung của nhiều điều ước quốc tế quan trọng. Đối với vấn đề bảo vệ phụ nữ, Hiến chương Liên Hợp quốc năm 1945 lần đầu tiên khẳng định sự ‘bình đẳng về các quyền giữa phụ nữ và đàn ông...”. Tiếp theo đó, một loạt công ước quốc tế đã được Liên Hợp quốc thông qua nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm Công ước về trấn áp việc buôn người và bóc lột mại dâm người khác năm 1949; Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ năm 1952; Công ước về quốc tịch của phụ nữ khi kết hôn năm 1957; Công ước về đăng ký kết hôn, tuổi tối thiểu khi kết hôn và việc kết hôn tự nguyện năm 1962... Đối với vấn đề  bảo vệ người chưa thành niên, những văn kiện pháp luật quốc tế quan trọng quy định về vấn đề này bao gồm: Công ước về quyền trẻ em (1989) và Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em (2000); Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (2000) và Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên Hợp Quốc (2000); Công ước số 182 về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (1999) của Tổ chức Lao động Quốc tế.
Là một thành viên tích cực của các điều ước quốc tế đã ký kết hoặc tham gia về bảo vệ quyền phụ nữ và người chưa thành niên, trong những năm qua Việt Nam đã nỗ lực nội luật hoá các điều ước quốc tế và đạt được nhiều thành tựu trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm phạm phụ nữ và người chưa thành niên. Những quy định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Bộ luật Lao động, Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao…) đã tạo ra hành lang pháp lý khá toàn diện, thúc đẩy sự quan tâm và chung tay của các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội, đem lại hiệu quả trong phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả tích cực đã đạt được thì vẫn còn những lỗ hổng pháp lý và hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niêntại Việt Nam. 
Ở Việt Nam, hiện nay ước tính khoảng trên 50% phụ nữ từng phải chịu ít nhất một trong ba dạng bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần trong đời. Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra dưới nhiều hình thức và ở nhiều môi trường khác nhau, từ trong gia đình tới cộng đồng và xã hội. Xâm hại trẻ em đang thực sự là vấn đề dáng quan ngại tại Việt Nam. Theo Báo cáo 217/BC-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em cho thấy, số trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức khác nhau bao gồm bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc chiếm khoảng 5% tổng số trẻ em Việt Nam. Theo báo cáo này, tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019, cả nước đã phát hiện, xử lý về hình sự và hành chính 8.091 vụ xâm hại trẻ em với 8.709 trẻ em bị xâm hại, trong đó xâm hại tình dục là 6.364 vụ với 6.432 trẻ em, chiếm 73,85% tổng số trẻ em bị xâm hại. Những vụ việc được báo cáo và đưa ra xét xử này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi vì rất nhiều vụ việc không được tố giác do kỳ thị, thái độ dung túng của xã hội, xấu hổ, sợ hãi, và thiếu niềm tin vào hệ thống tư pháp. Thực tế cho thấy, tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên nói chung, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục, đang có chiều hướng gia tăng. Đây là những tội phạm rất nguy hiểm, không chỉ gây ra thiệt hại cho xã hội, làm băng hoại nền tảng đạo đức mà còn gây ra những tổn thương nặng nề về thể chất và tâm lý rất khó khắc phục đối với nạn nhân. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niêntại Việt Nam trong thời gian tới.
Trong bối cảnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2022 do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản, Học viện An ninh nhân dân phối hợp với UNICEF đồng chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ chuẩn mực quốc tế và các điển hình tốt trên thế giới về phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên - Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam” với sự tham gia của các nhà khoa học trong nước cũng như nước ngoài ở nhiều lĩnh vực liên quan cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo trực tiếpthực hiện hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên ở Việt Nam. Nội dung các bài tham luận của Hội thảo chia sẻ và cung cấp những thông tin khoa học chuyên sâu về pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình trên thế giới về phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên cũng như những kinh nghiệm thực tiễn về triển khai thực hiện phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên trên thế giới và tại Việt Nam. Thông qua đó, kết quả Hội thảo góp phần cung cấp luận cứ quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên tại Việt Nam trong thời gian tới./.
BAN TỔ CHỨC
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Trong xã hội, tùy thuộc vào các hoạt động mà con người tiến hành, tồn tại nhiều loại chuẩn mực khác nhau. Hình thức thể hiện phổ biến của chuẩn mực là quy phạm. Pháp luật là chuẩn mực quan trọng do giai cấp thống trị đặt ra hoặc thừa nhận để bảo vệ trật tự xã hội. Chuẩn mực pháp lý điều chỉnh hành vi của các quốc gia là chuẩn mực pháp luật quốc tế, còn được gọi là luật quốc tế. 
Các chuẩn mực ứng xử bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trước sự xâm hại của tội phạm trong luật quốc tế được hình thành dần dần trong tiến trình lịch sử, song nở rộ nhất là từ sau thế chiến thứ II, mang giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc, phản ánh quan điểm, nhận thức chung của nhân dân toàn thế giới về những gì loài người cần phải làm để bảo vệ những người yếu thế trong những xã hội còn nhiều bất ổn, khi phụ nữ và người chưa thành niên đã và đang là nạn nhân phổ biến của tội phạm và các hành vi trái pháp luật khác mang tính xuyên quốc gia. 
Hiện nay, có một số văn kiện quốc tế quan trọng là chuẩn mực quốc tế trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi sự xâm hại của tội phạm quan trọng như: Công ước về quyền trẻ em; Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích; Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa khiêu dâm trẻ em; Tuyên bố về xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ theo Nghị quyết 2263 (XXII) ngày 07/11/1967 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc; Tuyên bố về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong tình trạng khẩn cáp và xung đột được thông qua theo Nghị quyết 3318 (XXIX) ngày 14/12/1974;  Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ được thông qua theo Nghị quyết 48/104 ngày 20/12/1993 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc; Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác; Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên Hợp quốc.v.v…
Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền của phụ nữ và người chưa thành niên, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia ký kết các điều ước quốc tế đa phương cũng như song phương liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, người chưa thành niên;  đồng thời, cũng đã nghiêm túc nội luật hóa các điều ước quốc tế đó thành những quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật quốc gia. 
Trong thời gian tới, tình hình tội phạm xâm hại phụ nữ, người chưa thành niên có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra nhiều vấn đề mới cho công tác phòng, chống tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên. Việc tiếp tục nghiên cứu, nội luật hóa các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, người chưa thành niên là rất cần thiết. Bên cạnh đó, các cơ quan có chức năng phòng, chống tội phạm, cơ quan nghiên cứu cũng cần chủ động nắm tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, bảo vệ và bảo đảm hiệu quả trên thực tế các quyền của nạn nhân, đặc biệt nạn nhân là những đối tượng người yếu thế, phụ nữ và người chưa thành niên.
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Mỗi năm, hàng triệu trẻ em gái và trẻ em trai trên khắp thế giới phải đối mặt với việc lạm dụng và bóc lột tình dục. Bạo lực tình dục xảy ra ở khắp mọi nơi - ở mọi quốc gia và trên mọi thành phần xã hội. Việc bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại tình dục được pháp luật quốc tế rất quan tâm và có nhiều quy định bảo vệ tối đa trẻ em khỏi bị xâm hại và bóc lột tình dục. 
[bookmark: _Hlk119934500]Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 là những văn kiện đầu tiên trên thế giới về quyền con người khẳng định không ai có thể bị xâm phạm thân thể hay bị xúc phạm đến danh dự, uy tín và nhân phẩm. Từ những quy định này, nhiều điều ước quốc tế đa phương đã ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng trong đấu tranh phòng, chống việc lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em như Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989; Nghị định thư không bắt buộc về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em bổ sung cho Công ước quốc tế về quyền trẻ em; Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc; Công ước nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất…
Bên cạnh đó, các quốc gia trên thế giới cũng đã nỗ lực hợp tác cùng nhau xây dựng các điều ước quốc tế cấp khu vực để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục như: Hiến chương châu Phi về quyền và phúc lợi của trẻ em; Công ước của Hội đồng châu Âu về tội phạm mạng; Công ước của Hội đồng châu Âu về bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột và lạm dụng tình dục; Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em…
Hiện nay, Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Thực hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên, Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ tối đa cho trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục, trong đó phải kể đến việc hình sự hóa hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định cụ thể về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gồm: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144); Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145); Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146) và Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147)… Ngoài ra, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng bao gồm các quy định cụ thể bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục. Điều này thể hiện chính sách hình sự nói riêng và chính sách bảo vệ trẻ em nói chung của Việt Nam trong việc nỗ lực xây dựng môi trường sống, phát triển lành mạnh, an toàn đối với trẻ em.
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Chuyên gia Shelley Casey
Chuyên gia quốc tế của UNICEF

	Mở đầu
	- Đối với các vụ án hình sự, nạn nhân là NCTN đặc biệt dễ bị tổn thương và không có khả năng tham gia tố tụng hình sự một cách bình đẳng như người lớn.
	- Việc xử lý hiệu quả các vụ án có NCTN là nạn nhân và nhân chứng đòi hỏi phải điều chỉnh các thủ tục và kỹ thuật tiêu chuẩn được sử dụng cho cả người lớn nhằm đảm bảo: 
	+ Người có hành vi xâm hại đối với trẻ em phải chịu trách nhiệm về hành động của mình; và
	+ Sự tham gia của trẻ trong việc tố tụng hình sự không được gây thêm bất kỳ tổn thương nào với trẻ.
- Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC) và các tiêu chuẩn quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc điều chỉnh các thủ tục tố tụng hình sự nhằm thân thiện hơn với trẻ em. 
- Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về tư pháp trong các vấn đề liên quan đến trẻ em là nạn nhân và nhân chứng của tội phạm hình sự đã phác thảo những nguyên tắc hướng dẫn chi tiết và các phương pháp phù hợp nhất để giải quyết các vụ án có trẻ em là nạn nhân và nhân chứng.
- Các chuẩn mực quốc tế quy định nhằm đảm bảo cách xử lý những trường hợp này có hiệu quả và thân thiện với trẻ em thì cơ quan cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án nên có các cán bộ chuyên môn được chỉ định và đào tạo bài bản.  
Lòng tự trọng và lòng trắc ẩn
- Mỗi đứa trẻ là cá thể độc nhất và quý giá, do đó, lòng tự trọng, các nhu cầu đặc biệt, quyền lợi và quyền riêng tư của trẻ cần được tôn trọng và bảo vệ; 
- NCTN nên được đối xử tử tế và nhẹ nhàng trong suốt quá trình tiến hành xét xử, trong đó cần lưu ý đến hoàn cảnh cũng như nhu cầu cá nhân của các em. 
- Việc can thiệp vào đời sống riêng tư của trẻ nên được hạn chế ở mức tối thiểu.
Không phân biệt đối xử
- Cần bảo vệ trẻ em khỏi sự phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, quốc gia, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, tình trạng khuyết tật, thành phần xuất thân hoặc các địa vị khác khi trẻ tham gia vào quá trình xét xử. 
- Đảm bảo việc tiếp cận tư pháp được bình đẳng, điều đó đồng nghĩa với việc cần có các biện pháp phù hợp với trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương, trong đó cần chú ý đến giới tính, tình trạng khuyết tật, dân tộc thiểu số và các nhu cầu đặc biệt khác. 
Lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên
- Tương tự như việc các bị cáo có quyền được tôn trọng, thì mọi trẻ em đều có quyền được hưởng những lợi ích tốt nhất dành cho mình trong quá trình tố tụng hình sự. 
- Lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên phải được suy xét đến trong mọi quyết định và trong suốt quá trình tố tụng hình sự.
- Phúc lợi, sự an toàn và việc bảo vệ người chưa thành niên phải được ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều tra.
Quyền được tham gia
- Mỗi người chưa thành niên đều có quyền tham gia vào quá trình xét xử vụ án có tác động đến bản thân mình. 
- Tất cả các em nên được đối xử như một nhân chứng có đủ năng lực hành vi và lời khai của trẻ không nên được coi là không hợp lệ hoặc không đáng tin chỉ vì độ tuổi của trẻ.
- Quan điểm của người chưa thành niên được tôn trọng và cân nhắc trong tất cả các quyết định của vụ án.
Cung cấp thông tin và hỗ trợ
- Người chưa thành niên phải được giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất về quá trình tố tụng hình sự cũng như vai trò của chúng trong vụ án và được cập nhật thông tin một cách thường xuyên về tiến trình của vụ án. 
- Người chưa thành niên phải được hỗ trợ và đi cùng với cha mẹ trong tất cả các hoạt động tố tụng, trừ  trường hợp khi sự tham gia của cha mẹ không phải là lợi ích tốt nhất dành cho trẻ. 
- Người chưa thành niên cũng có quyền mời luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi của mình.
Lấy lời khai và các hoạt động điều tra khác thân thiện với người chưa thành niên
- Các cơ quan điều tra phải thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm giảm bớt tổn thương dành cho trẻ trong quá trình điều tra: 
+ Đẩy nhanh tiến độ điều tra tội phạm liên quan đến NCTN;
+ Sử dụng các phòng lấy lời khai được thiết kế đặc biệt và kỹ thuật phỏng vấn phải thân thiện với trẻ;
+ Giảm thiểu thời lượng và số lần phỏng vấn NCTN; 
+ Ngăn chặn việc tiếp xúc trực tiếp với người phạm tội.
- Chỉ những cán bộ được đào tạo đặc biệt mới được tiến hành lấy lời khai của NCTN là nạn nhân và nhân chứng.
- Các điều tra viên chuyên nghiệp nên được chỉ định và đào tạo bài bản nhằm phục vụ cho mục đích này.
- Không để nạn nhân là NCTN và nghi phạm/bị cáo tiếp xúc trực tiếp – cảnh sát nên thực hiện các bước để đảm bảo NCTN là nạn nhân và thủ phạm không gặp mặt trực tiếp và không bao giờ ở cùng phòng.
Việc phỏng vấn và các hoạt động điều tra khác phải thân thiện với trẻ em
- Khám xét cơ thể, chụp ảnh vết thương và các hoạt động điều tra khác phải được tiến hành một cách tế nhị, sử dụng ít phương pháp xâm hại nhất có thể. 
- Việc giám định pháp y chỉ nên được tiến hành khi cần thiết và bởi một chuyên gia được đào tạo bài bản trong việc tiếp cận thân thiện với NCTN. 
- Việc giám định pháp y chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý của trẻ, không ép buộc, làm trái ý muốn của trẻ. 
- Phúc lợi và các lợi ích tốt nhất của trẻ nên được ưu tiên hơn so với nhu cầu thu thập hoặc lưu giữ bằng chứng.
- Cảnh sát phải phối hợp chặt chẽ với các nhân viên bảo vệ trẻ em, ngành y tế và các cơ quan hỗ trợ nạn nhân khác để đảm bảo rằng:
+ NCTN là nạn nhân được chuyên gia hỗ trợ nạn nhân đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia tố tụng hình sự;
+ NCTN nên nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết để phục hồi sau những gì đã xảy ra với các em; và
+ Quá trình xử lý tội phạm và các biện pháp can thiệp của cơ quan bảo vệ trẻ em phải phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân.
- Nếu có thể, tòa án nên sử dụng các giải pháp thay thế cho việc yêu cầu trẻ làm chứng trước tòa.
- Trong trường hợp NCTN bắt buộc phải làm chứng trước tòa, các biện pháp đặc biệt nên được áp dụng như:
+ Tòa án xét xử kín;
+ Lấy lời khai qua truyền hình trực tiếp;
+ Sử dụng bình phong hoặc rèm che để trẻ không thấy bị cáo;
+ Kỹ thuật đặt câu hỏi phải phù hợp với lứa tuổi và thân thiện với người chưa thành niên.
Đảm bảo quyền riêng tư
- Vấn đề quan trọng hàng đầu cần đặt ra đối với nạn nhân và nhân chứng chưa thành niên là bảo vệ quyền riêng tư.
- Các cơ quan tiến hành xét xử phải duy trì tính bảo mật đối với tất cả các hồ sơ và hạn chế chia sẻ thông tin có thể dẫn đến nhận dạng đứa trẻ.
- Trẻ em cũng phải được bảo vệ khỏi tiếp xúc quá mức với công chúng và giới truyền thông.
Bảo vệ sự an toàn của trẻ
- Các cơ quan tiến hành tố tụng cần được đào tạo để nhận biết và ngăn chặn hành vi đe dọa cũng như làm hại trẻ em là nạn nhân/nhân chứng.
- Việc bảo vệ an toàn cho trẻ phải được đặt lên hàng đầu khi quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và cưỡng chế đối với thủ phạm.
- Nếu có thể, các biện pháp phải được thực hiện để bảo vệ an toàn cho trẻ: 
+ Nghiêm cấm bị can, bị cáo tiếp xúc với trẻ em và gia đình nạn nhân; 
+ Áp dụng các biện pháp giam giữ, ngăn chặn đối với thủ phạm;
+ Đưa nạn nhân đi nơi khác/không tiết lộ vị trí hiện tại của đứa trẻ.



















CHUẨN MỰC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM 
MUA BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà 
Trưởng Khoa, Học viện An ninh nhân dân

Tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (sau đây viết là MBPNTE) nói riêng có những diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng ngừa của các cơ quan chức năng. Do tính chất “xuyên quốc gia” của hoạt động buôn bán người mà việc phòng, chống loại tội phạm này hiện nay không còn nằm trong phạm vi một quốc gia hay giới hạn ở một khu vực nào mà đang được toàn thế giới tích cực phối hợp thực hiện. Tình hình đó đòi hỏi các quốc gia cũng như Việt Nam phải tăng cường các hoạt động hợp tác để có thể phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
Hệ thống pháp luật quốc tế về phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em
Vấn đề quyền con người nói chung, quyền của phụ nữ và trẻ em nói riêng và được quy định trong nhiều Điều ước quốc tế. Trong đó, có thể kể đến các công ước, nghị định thư với nội dung cụ thể về phòng chống MBPNTE gồm: nhóm các Điều ước quốc tế chung về quyền con người; nhóm Điều ước quốc tế chung về xóa bỏ các  hình thức mua bán người; nhóm Điều ước quốc tế về quyền của phụ nữ và trẻ em, phòng ngừa các hoạt động xâm hại đến quyền của nhóm đối tượng yếu thế này cũng như trấn áp các hành vi MBPNTE.
Nội dung cơ bản và tính tương thích của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em
Có thể thấy rằng, quy định pháp luật Việt Nam hiện hành cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế, tiệm cận với các yêu cầu mà về phòng, chống buôn bán người nói chung, mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng đặt ra cho các quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần lưu ý như sau:
Thứ nhất, theo pháp luật hình sự Việt Nam thì trẻ em vẫn được xác định là người dưới 16 tuổi, trong khi theo quy định tại Công ước về quyền trẻ em năm 1989 và một số Điều ước quốc tế khác thì trẻ em là bất kì người nào dưới 18 tuổi. 
Thứ hai, xét về yếu tố hành vi quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 150 và điểm c Khoản 1 Điều 151 BLHS có thể thấy rằng, các yếu tố về hành vi quy định tại BLHS Việt Nam có phần thu hẹp hơn khi yêu cầu các hành vi tuyển mộ, vận chuyển hoặc chứa chấp người phải nhằm để chuyển giao hoặc tiếp nhận người mà không phải nhằm mục đích trực tiếp là bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân như quy định của Công ước.
Trên cơ sở phân tích các chuẩn mực quốc tế và tính tương thích pháp luật Việt Nam hiện hành, bài viết đưa ra một số kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm MBPNTE thời gian tới như sau:
Thứ nhất, sửa đổi BLHS 2015 và Luật PCMBN 2011 theo hướng quy định rõ về khái niệm, hành vi, mục đích của việc MBN phù hợp với Nghị định thư Palermo. 
Thứ hai, bổ sung Điều 28 Luật PCMBN thừa nhận giấy tờ chứng nhận do các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ quốc tế và Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực phòng, chống mua bán người cấp cho nạn nhân bị mua bán, đồng thời sửa đổi Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 theo hướng bổ sung quy định về những tài liệu, chứng cứ cụ thể cần thiết để chứng minh một người là nạn nhân bị mua bán.
Thứ ba, nghiên cứu, sửa đổi Luật trẻ em và các văn bản liên quan theo hướng quy định Trẻ em là người dưới 18 tuổi. 
Thứ tư, lựa chọn, xây dựng án lệ liên quan đến tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em nhằm có hướng dẫn chung, tạo sự đồng bộ và khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xử lý tội phạm này.
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Hiện nay, tình trạng bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em đang có những diễn biến phức tạp. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền con người, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất, tâm lý, tinh thần của phụ nữ, trẻ em và sự phát triển của xã hội. 
Các quyền con người cơ bản với ý nghĩa là nền tảng pháp lý cho việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Bộ luật quốc tế về quyền con người (International Bill of Human Rights) bao gồm UDHR, ICCPR và ICESCR, các Nghị định thư không bắt buộc và các điều ước quốc tế khác về quyền con người do Liên Hợp quốc ban hành đã xác lập các quyền con người cơ bản mà mọi thành viên trong xã hội đều được hưởng và được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh và môi trường, kể cả môi trường gia đình. Mặc dù UDHR không đề cập cụ thể đến quyền được bảo vệ chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, song các quyền con người cơ bản này có tác dụng như một nền tảng pháp lý quốc tế để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. 
Phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em được đề cập trong nhiều văn kiện thông qua tại các hội nghị của Liên hợp quốc và của khu vực như: Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) là Công ước quan trọng về bảo vệ quyền con người của phụ nữ. CEDAW đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện khung pháp lý quốc tế có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 (CRC) và hai Nghị định thư không bắt buộc bổ sung CRC Trong đó, khái niệm “trẻ em” được xác định là những người dưới 18 tuổi. CRC đề cập toàn diện các quyền cơ bản mà trẻ em trên thế giới phải được bảo đảm.
Ngoài ra có các điều ước quốc tế như: Công ước La Haye năm 1993 thiết lập những bảo đảm để việc nuôi con nuôi quốc tế diễn ra vì lợi ích tốt nhất của trẻ em để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em; Công ước La Haye năm 1996 thiết lập các quy tắc quyết định cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em; Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc (TOC); Tuyên bố về Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ năm 1993, 1998 ; Tuyên bố ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em năm 2004; Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) năm 2015… đã xác định các hành vi bạo lực xâm hại phụ nữ, trẻ em được xác định là một dạng vi phạm quyền con người. 
Khuôn khổ pháp lý quốc tế mặc dù đã được tăng cường đáng kể trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng hết được yêu cầu của thực tiễn phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các quy định và văn kiện quốc tế hiện có về vấn đề này thường chỉ là “luật mềm”. 
Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người như CEDAW, CRC... Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định các quyền của phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, trẻ em đặc biệt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và Luật Trẻ em năm 2016 thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em trong thời gian qua.
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1. Trong những năm gần đây, do công tác phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng có hiệu quả cao nên tình hình tội phạm mua bán người nói chung, mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình mua bán phụ nữ, trẻ em tiếp tục có những diễn biến khó lường, phạm vi ngày càng mở rộng, hình thành nhiều đường dây hoạt động động xuyên quốc gia. Thực trạng này đã và đang tạo ra những khó khăn, thách thức nhất định đối với các cơ quan chức năng trong việc tiếp tục bảo đảm hiệu quả phòng, chống mua bán người nói chung, mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng.
2. Để giải nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chủ trương đẩy mạnh thực hiện các hoạt động HTQT, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đối tác nước ngoài, cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong tổ chức triển khai các chương trình, dự án về phòng, chống mua bán người. Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để thể chế hoá chủ trương đó thành các quy định cụ thể thông qua hệ thống pháp luật trong nước và tham gia ký kết các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế tương đối đầy đủ.
3. Với nền tảng pháp lý và các điều kiện bảo đảm vững chắc, HTQT về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em của Việt Nam trong thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, chủ động, tích cực và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện trên cả hai khuôn khổ song phương và đa phương. Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục có những diễn biến khó lường. Tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả HTQT về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em tiếp tục trở thành đòi hỏi cấp thiết.
4. Trong giai đoạn tới, hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em có những bối cảnh mới, với những thuận lợi, khó khăn, đòi hỏi phải có định hướng và giải pháp phù hợp với Việt Nam; qua đó tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn và từng bước khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế trong hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung. Để tăng cường hơn nữa hiệu quả HTQT trong phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em, cần tiếp tục triển khai tốt các nội dung sau đây:
Thứ nhất, tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả và thực chất hơn nữa nội hàm các thỏa thuận, điều ước quốc tế song phương và đa phương về phòng, chống tội phạm mua bán người mà Việt Nam đã ký kết; tham gia. 
Thứ hai, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong nước và với các nước, tổ chức quốc tế nhất là cơ quan chức năng nước có chung đường biên giới, quốc gia có đông nạn nhân là phụ nữ, trẻ em Việt Nam.
Thứ ba, tiếp tục tham mưu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước liên quan đến hợp tác quốc tế để phù hợp với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Thứ tư, chủ động, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người. 
Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nạn mua bán người, mua bán phụ nữ, trẻ em, trọng tâm là khu vực các tỉnh giáp biên, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
Thứ sáu, nghiên cứu tăng cường và mở rộng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước có nhiều nạn nhân Việt Nam bị đưa sang bất hợp pháp thông qua trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cho cán bộ chuyên trách, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí, trang thiết bị của các quốc gia và các tổ chức quốc tế./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/2/2021 về phê duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
2. Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em (Công ước ACTIP), 
3. Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 về phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
4. Bộ Công an (2021), Báo cáo 6265/BC-BCA-C02 ngày 25/11/2021 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người, Hà Nội.
5. Bộ Công an (2022), Báo cáo 3240/BC-BCA-C02 ngày 25/6/2022 sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về  phòng, chống mua bán người, Hà Nội.



CƠ CHẾ BẢO VỆ  QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 
THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ 
VÀ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
TS. Trần Hưng Bình
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 12, VKSND tối cao
 PGS. TS. Đinh Thị Mai 
Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

Trên lĩnh vực quyền con người, cụm từ “cơ chế của Liên hợp quốc về quyền con người” (United Nations human rights mechanism) hay được sử dụng trong các tài liệu chuyên môn để chỉ bộ máy các cơ quan chuyên trách và hệ thống các quy tắc, thủ tục có liên quan do Liên hợp quốc thiết lập để thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người.
Khi nói về cơ chế, người ta thường đề cập đến hai nội dung: Thể chế và Thiết chế. Thể chế được hiểu là các quy định pháp luật, các quy tắc được ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục nhất định có tính ràng buộc đối với các chủ thể. Còn Thiết chế là các cơ quan, tổ chức được lập ra để thực thi những chức năng, nhiệm vụ nhất định. Bài viết này bàn về các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên cùng các bộ máy được lập ra để thực thi nó (trên phương diện quy định của pháp luật) mà chưa bàn đến thực trạng triển khai thực hiện các quy định đó trên thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.
Các quy định của pháp luật quốc tế quy định về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên:
- Hai văn bản pháp lý quốc tế có liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự, gồm: Quy tắc tối thiểu của Liên hiệp quốc về áp dụng pháp luật với NCTN (Quy tắc Bắc Kinh) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 29/11/1985 và Quy tắc tối thiểu phổ biến của Liên hợp quốc về bảo vệ NCTN bị tước quyền tự do được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 14/12/1990.
- Các quy định về nhóm quyền đặc thù trong tố tụng hình sự của người chưa thành niên: được ghi nhận tại Điều 40 CƯQTE với 4 quy tắc chung về đối xử với NCTNPT, 8 quy tắc bảo đảm cho quá trình tố tụng đối với trẻ em bị truy cứu trách nhiệm hình sự và những chuẩn mực nhằm thúc đẩy hình thành hệ thống tư pháp NCTN ở các quốc gia.
Cơ chế bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam:
- Hiện nay hệ thống pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam chủ yếu vẫn là BLTTHS 2015, ngoài ra còn một số văn bản quy phạm pháp luật đơn ngành (như Nghị quyết Hội đồng thẩm phán TANDTC) và liên ngành (như Thông tư liên tịch); thậm chí tuy không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng vẫn có giá trị hướng dẫn áp dụng pháp luật. 
 - Hiện nay trên thế giới có ba mô hình tòa án cho NCTN: Tòa án cho NCTN có nguy cơ cao - tập trung chủ yếu vào việc “chẩn đoán” và “điều trị” cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; Mô hình trừng phạt - nhấn mạnh về trách nhiệm và hình phạt trong xử lý tội phạm là NCTN và Tòa gia đình - nhằm đưa tất cả vấn đề gia đình vào xử lý trong quá trình tố tụng và đội ngũ hỗ trợ dịch vụ xã hội. 
- Bên cạnh đó, trình tự tố tụng trong giải quyết vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên được quy định trong luật TTHS Việt Nam hiện nay cũng có những đặc trưng khác biệt so với người phạm tội là người đã thành niên.
Trên cơ sở nghiên cứu cơ chế bảo vệ  bảo vệ quyền của người chưa thành niên theo pháp luật hình sự quốc tế và theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam có thể đi đến kết luận rằng: NCTN là một đối tượng đặc thù đòi hỏi cần có những cơ chế bảo vệ đặc biệt trong đó có các quy định của pháp luật, thiết chế đặc biệt. NCTN trong tố tụng hình sự gồm nhiều chủ thể khác nhau trong đó nổi bật nhất là hai nhóm đối tượng: người bị buộc tội và người bị xâm hại. Những đối tượng này có quyền đặc thù và nguy cơ xâm phạm đến họ cũng rất đặc thù, vì vậy pháp luật tố tụng hình sự cần có những cơ chế đặc thù để bảo vệ quyền của người chưa thành niên khi tham gia vào các quan hệ pháp luật nghiêm khắc nhất: pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Trần Hưng Bình (2012),  ”Bảo vệ quyền con người của người bị hại chưa thành niên trong Tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát số 23, tháng 12/2012.
2. Trần Hưng Bình (2013), “Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị buộc tội trong Tố tụng hình sự”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 297, tháng 1/2013.
3. Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định đối với người tham gia tố tụng hình sự là người chưa thành niên.
4. Đề tài Nghiên cứu quyền con người, phân tích những điều kiện đảm bảo thực hiện quyền con người, quyền công dân trong cuộc sống đổi mới của đất nước; Chương trình KX.07: Con người, mục tiêu và động lực của việc phát triển kinh tế xã hội.


TIÊU CHUẨN PHÁP LÝ CỦA EU TRONG BẢO VỆ NẠN NHÂN LÀ PHỤ NỮ, TRẺ EM TRƯỚC CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM CỦA TỘI PHẠM
ThS. Dương Đình Công
Phó trưởng Khoa Pháp luật quốc tế - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;
ThS. Nguyễn Thị Khánh
Khoa Pháp luật quốc tế - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
	
[bookmark: _Hlk119589731]Các điều ước quốc tế (ĐƯQT) về quyền con người nghiêm cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính và cũng yêu cầu các Quốc gia đảm bảo việc bảo vệ và thực hiện các quyền của phụ nữ, trẻ em trong mọi lĩnh vực, trong đó bảo vệ khỏi sự xâm hại của các hành vi tội phạm. Trong bài viết này sẽ trình bày khuôn khổ chuẩn mực pháp luật chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các hành vi xâm phạm. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như bạo lực, bóc lột tình dục, làm dụng, cưỡng bức, buôn bán người. 
- Tiêu chuẩn pháp lý khu vực EU bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các hành vi bạo lực
Công ước của Hội đồng Châu Âu về Phòng ngừa và Chống bạo lực đối với Phụ nữ năm 2011 (Công ước Istanbul) là văn kiện khu vực có tính cách ràng buộc pháp lý đề cập một cách toàn diện đến các hình thức bạo lực đối với phụ nữ. Theo cách tiếp cận của EU, các hành vi bạo lực được hiểu theo nghĩa rất rộng bao gồm tất cả các hình thức bạo lực thể chất hoặc tinh thần, gây thương tích hoặc lạm dụng, bỏ bê hoặc đối xử cẩu thả, ngược đãi hoặc bóc lột, kể cả lạm dụng tình dục. 
Công ước Lanzarote là công cụ pháp lý quốc tế toàn diện nhất về bảo vệ trẻ em chống bóc lột tình dục và lạm dụng tình dục ở phạm vi rất rộng đồng thời cung cấp các bảo đảm chi tiết để bảo vệ trẻ em trước các hình thức bạo lực cụ thể. Theo Công ước Lanzarote, các quốc gia phải hình sự hóa nhiều hình thức lạm dụng tình dục và bóc lột tình dục đối với trẻ em. 
[bookmark: _Hlk119585009]- Tiêu chuẩn pháp lý khu vực EU bảo vệ trước hành vi lạm dụng tình dục
Lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em có thể dưới nhiều hình thức và có thể diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau. Trẻ em đặc biệt dễ bị lạm dụng tình dục vì các em thường thấy nằm dưới quyền hạn và sự kiểm soát của người lớn và ít được tiếp cận với các cơ chế khiếu nại. 
- Tiêu chuẩn pháp lý khu vực EU bảo vệ hành vi cưỡng bức lao động
Theo pháp luật EU, chế độ nô lệ, lao động cưỡng bức đều bị nghiêm cấm. Việc tuyển dụng trẻ em nói chung bị cấm theo Điều 32 của Hiến chương, trong đó quy định rằng độ tuổi tối thiểu được nhận vào làm việc không được thấp hơn độ tuổi nghỉ học tối thiểu mà không ảnh hưởng đến các quy tắc có thể có lợi hơn cho họ. 
- Tiêu chuẩn pháp lý khu vực EU bảo vệ trước hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em
Theo luật EU, Điều 83 của Hiệp định về chức năng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là “TFEU” xác định nạn buôn người là một lĩnh vực mà Nghị viện và Hội đồng EU có quyền lập pháp. Điều 5 của Hiến chương EU về các Quyền cơ bản có quy định nghiêm cấm buôn bán người. Sự đóng góp của EU được đánh giá cao ở đây, vì đây là một khu vực có quy mô xuyên biên giới.
- Đánh giá
Có thể thấy những năm gần đây Liên minh Châu Âu đã thiết lập bảo vệ phụ nữ, trẻ em như một trong những lĩnh vực quan trọng trong chính sách nội khối. Tất cả các luật đã được thông qua có tác động đáng kể đến luật pháp của các quốc gia thành viên và thúc đẩy tốt hơn bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các hành vi xâm phạm.
Các chương trình hành động, chiến lược và đặc biệt là hoạt động của các thiết chế tài phán quốc gia và khu vực tỏ ra hiệu quả trong việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em, đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn của EU trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các nguy cơ bị xâm hại, trong bối cảnh nhiều rủi ro và dễ bị tổn thương như hiện nay.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Council of Europe (2005), Council of Europe Convention on Action against Traffcking in Human Beings, CETS No. 197, 16 May 2005.
2. Council of Europe, Lanzarote Committee (2017), Interpretative opinion on the applicability of the Lanzarote Convention to sexual offences against children
facilitated through the use of information and communication technologies (ICTs), 12 May 2017.
3. Council of Europe, Lanzarote Committee (2018), 2nd implementation report: Protection of children against sexual abuse in the circle of trust: The strategies, 31 January 2018.



NGĂN NGỪA BẠO LỰC, XÂM HẠI PHỤ NỮ - CÁC BIỆN PHÁP CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
ThS. Lê Quỳnh Mai 
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân;
 ThS. Phạm Quang Huy
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân

Bạo lực đối với phụ nữ cần phải được ngăn chặn, lên án và truy tố khi nó xảy ra. Công lý và bình đẳng cần được thực thi!
Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ, trẻ em đang là vấn đề xã hội tại các quốc gia và có xu hướng trở thành vấn đề của toàn cầu. Trong Chiến lược Bình đẳng giới giai đoạn 2020 – 2025, Ủy ban Châu Âu đặt ra nhu cầu về ngăn ngừa và chống bạo lực đối với phụ nữ, bảo vệ phụ nữ và trừng phạt kẻ phạm tội. Bởi tại châu Âu, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị bạo lực; cứ 2 người thì có 1 người từng bị quấy rối tình dục. Bạo lực mạng cũng đang gia tăng, và mục tiêu hướng tới là phụ nữ. Cứ 2 phụ nữ trẻ thì có 1 người bị bạo lực mạng trên cơ sở giới. Khoảng 1/3 phụ nữ ở châu Âu từng bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc… Nghị viện châu Âu và các tổ chức phi chính phủ trong khu vực và các tổ chức bảo vệ quyền khác đã liên tục kêu gọi xây dựng văn bản thống nhất chung tai EU về chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình.
Công ước của Hội đồng châu Âu về phòng, chống bạo lực và bạo lực gia đình đối với phụ nữ (Công ước Istanbul) đã đưa ra khái niệm bạo lực đối với phụ nữ, bạo lực gia đình và quy định các công cụ quan trọng phòng ngừa, chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình tại EU. Trên cơ sở Công ước, Ủy ban châu Âu có kế hoạch thông qua Chỉ thị về chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình để đề xuất một khuôn khổ toàn diện để chống lại bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình hiệu quả, bao gồm cả việc hình sự hóa trên toàn khu vực châu Âu về các hình thức bạo lực nghiêm trọng nhất đối với phụ nữ và một số hình thức bạo lực trên mạng. Bởi nếu không giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ sẽ làm châu Âu phải chi mỗi năm 289 tỷ Euro. Các quy định mới này đã tăng khả năng tiếp cận công lý của nạn nhân, giúp nạn nhân có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ thuận tiện nhất (đường đây 24/7 hỗ trợ miễn phí, cung cấp chỗ ở và các Quỹ cho phụ nữ là nạn nhân…) cũng như các Chiến dịch nâng cao nhận thức và xóa bỏ các định kiến về giới; đào tạo chuyên gia…
Từ thực trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ tại Việt Nam và học hỏi kinh nghiệm phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ tại EU. Việt Nam cần thực hiện các giải pháp và có những sửa đổi các yêu cầu sau: Một là, giáo dục và nâng cao nhận thức về giới để giải quyết định kiến và thành kiến về giới; Hai là, đào tạo các chuyên gia xử lý các vụ bạo lực và bạo lực gia đình; Ba là, tăng thẩm quyền xét xử vụ việc về bạo lực gia đình cho Tòa gia đình và người chưa thành niên; Bốn là, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và ban hành Luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình. 
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BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC: KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC ASEAN
TS. Lê Thị Nga
Trưởng khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

- Quyền của trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục (XHTD)
Quyền của trẻ em được bảo vệ khỏi mọi hình thức lạm dụng và bạo lực được quy định trong Công ước về Quyền trẻ em (UNCRC), cụ thể: Quyền được bảo vệ khỏi các hành vi bạo lực (Điều 6, 19, 37 CRC), (khoản 1, Điều 20, Hiến pháp 2013); Quyền của trẻ em được bảo vệ trước mọi hình thức bóc lột và lạm dụng tình dục (Điều 34 CRC); Quyền được đối xử với sự tôn trọng nhân phẩm và lòng nhân ái; Quyền nhận hỗ trợ hiệu quả từ sự trợ giúp pháp lý và các dịch vụ; Quyền được bảo vệ sự riêng tư, bí mật thư tín, bảo vệ khỏi sự công kích bất hợp pháp vào danh dự (Điều 16, CRC); Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử (Điều 2, CRC); Quyền được thông báo; Quyền được bảo vệ khỏi những khó khăn trong quá trình tố tụng; Quyền được an toàn; Quyền được có các biện pháp phòng ngừa đặc biệt.
- Bảo vệ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục tại một số nước Asean
+ Thailand: Cơ chế pháp lý bảo vệ trẻ em bị XHTD của Thailand gồm: Hiến pháp của Vương quốc Hoàng gia Thái Lan, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Đạo luật Bảo vệ Trẻ em, Đạo luật Thúc đẩy Phát triển Thanh niên và Trẻ em Quốc gia, Đạo luật Chống buôn bán người, Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Bạo lực Gia đình năm… Khi áp dụng các tiêu chuẩn của Công ước về Quyền trẻ em, Thailand đã thực hiện các bước để tuân thủ các lợi ích tốt nhất của nguyên tắc trẻ em trong những trường hợp cần các biện pháp bảo vệ đặc biệt như những biện pháp liên quan đến bạo lực, lạm dụng và môi trường gia đình nghèo nàn, bóc lột tình dục và ngược đãi. Đặc điểm nổi bật của hệ thống bảo vệ trẻ em cho thấy hệ thống bảo vệ trẻ em ở Thailand chịu ảnh hưởng của truyền thống và các tiêu chuẩn quốc tế về các công ước của Liên hợp quốc, trong đó, vai trò quan trọng thuộc về Tòa án Gia đình và Trẻ em. 
+ Philippines: Chính phủ Philippines đã phê chuẩn UNCRC vào tháng 7 năm 1990, để thực thi các cam kết với tư cách là thành viên của UNCRC, Chính phủ Philippines đã ban hành Đạo luật Cộng hòa số 7610 vào năm 1992, “Đạo luật Ngăn ngừa và Bảo vệ đặc biệt chống lại lạm dụng, bóc lột và phân biệt đối xử ở trẻ em và vì các mục đích khác”. Để thực thi pháp luật, các cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD), Hội đồng Phúc lợi Trẻ em (CWC), Ủy ban Bảo vệ Đặc biệt Trẻ em (CSPC), Hội đồng Cộng đồng Barangay là các cơ quan có chức năng bảo vệ và bảo đảm quyền trẻ em. Cơ sở của hệ thống bảo vệ trẻ em là nạn nhân bị XHTD của Philippines là Hội đồng địa phương về bảo vệ trẻ em (LCPC) - tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố và barangay. Sức mạnh và hiệu quả của hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia nằm ở sự hiện diện của các LCPC có tổ chức và chức năng ở tất cả các đơn vị chính quyền địa phương, đặc biệt là các hội đồng barangay về bảo vệ trẻ em (BCPC). 
Mô hình bảo vệ trẻ em là nạn nhân bị XHTD của Thailand và Philipines cho thấy: (1) Trụ cột của việc bảo vệ trẻ em là có cơ quan trung ương đủ mạnh; (2) có một hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em; (3) cán bộ hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến trẻ em đáp ứng điều kiện về năng lực cá nhân; (4) có một hệ thống các dịch vụ và nguồn lực cho trẻ em ở cấp độ quốc gia và các đơn vị chính quyền địa phương.
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 
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Phó Trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân

[bookmark: _ftnref5]Trẻ em là một trong những đối tượng thuộc nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, cần được đặc biệt quan tâm. Bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại tình dục là nội dung được đề cập nhiều trong các văn bản pháp luật quốc tế, thể hiện quan điểm bảo vệ tối đa trẻ em trước hành vi xâm hại tình dục. Việt Nam đã tham gia nhiều công ước và văn bản pháp lý quốc tế khác nhau nhằm bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất, trong đó đáng chú ý là nội dung bảo vệ quyền an toàn tình dục của trẻ em. Điển hình là các văn bản pháp luật như: Tuyên ngôn quốc tế về Quyền con người năm 1948, Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị năm 1966, Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho Công ước quyền trẻ em về Buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em năm 2000, Công ước về Trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác năm 1949 của Liên hiệp quốc.
Các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế đã chỉ rõ cần nghiêm cấm, hình sự hóa tất cả các hành vi xâm hại tình dục trẻ em và trong lần sửa đổi BLHS năm 2015, Việt Nam đã có những quy định mang tính kế thừa và bổ sung các hành vi xâm hại tình dục trẻ em và với hình phạt nghiêm khắc cho thấy tất cả các tội phạm đó đều được ghi nhận là loại tội phạm nghiêm trọng đến tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Điều này thể hiện chính sách hình sự nói riêng và chính sách bảo vệ trẻ em nói chung của Việt Nam trong việc nỗ lực xây dựng môi trường sống, phát triển lành mạnh, an toàn đối với trẻ em.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS), ở các mức độ xâm hại khác nhau, các hành vi xâm phạm quyền an toàn tình dục của trẻ em đều có thể bị xử lý theo các tội khác nhau, cho dù có hay không có sự thuận tình của các em đã cho thấy, đây là một quyền được pháp luật hình sự bảo vệ tuyệt đối. Bộ luật hình sự hiện hành quy định các tội có tính chất xâm hại tình dục trẻ em bao gồm: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144), tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145), tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146), tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147).
Để kịp thời phòng, chống các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, trước những báo động về tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự là nhiệm vụ quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động phòng, chống có hiệu quả các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Từ những bất cập, vướng mắc trong các quy định về các tội xâm hại tình dục trẻ em cũng như yêu cầu nội luật hóa phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật quốc tế có liên quan, việc hoàn thiện pháp luật hình sự cần tập trung giải quyết những vấn đề sau:
- Bổ sung một số hành vi xâm hại tình dục trẻ em có tính chất nghiêm trọng như tàng trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em.
- Cần có hướng dẫn quy định cụ thể về các hành vi thuộc tội danh dâm ô với trẻ em.
- Cần quy định hành vi dâm ô đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Cần sửa đổi các quy định liên quan đến khung hình phạt và các quy định xác định chủ thể của tội phạm. Hiện tại, nhóm các tội về xâm phạm tình dục được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 đã có nhiều thay đổi so Bộ luật hình sự năm 1999 nên nếu vẫn giữ nguyên khung hình phạt với các tội danh này là không phù hợp. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.
2. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
3. Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho Công ước quyền trẻ em về Buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em năm 2000.
4. Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.


QUY ĐỊNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VỀ TỘI MUA BÁN, ĐÁNH TRÁO, 
CHIẾM ĐOẠT TRẺ EM
TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh
      Phó trưởng khoa Pháp luật hành chính - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Tội phạm mua bán người nói chung và mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em nói riêng đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm con người, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Tình trạng buôn bán người, trẻ em diễn ra ở Việt Nam liên quan tới nước láng giềng Trung Quốc và một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã trở thành một vấn đề nóng, nhức nhối. Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định Bộ luật hình sự Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và một số nước Đông Nam Á về tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em rất có ý nghĩa trong lập pháp và ban hành các chính sách phòng ngừa có hiệu quả tội phạm này ở nước ta.
Quy định của Bộ luật hình sự Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em
Bộ luật hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không quy định riêng về từng tội danh đối với các hành vi mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em, mà quy định chung thành tội buôn bán phụ nữ, trẻ em và tội mua phụ nữ, trẻ em. Những tội danh này được quy định tại Chương 4 Tội xâm phạm quyền tự do cá nhân và quyền dân chủ của công dân của BLHS CHND Trung Hoa. Cụ thể: Điều 240. Tội buôn bán phụ nữ, trẻ em; Điều 241. Tội mua phụ nữ, trẻ em.
Quy định của Bộ luật hình sự một số nước Đông Nam Á về tội mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em
Bộ luật Hình sự Capuchia quy định: Nếu dụ dỗ một người bằng tiền hay bạo lực, đe dọa hoặc ma túy nhằm bắt cóc người đó cho mục đích buôn bán hoặc mại dâm thì có thể phải chịu hình phạt từ 15 đến 20 năm tù giam; Còn nếu có hành vi mua hoặc bán nạn nhân bị buôn bán thì có thể phải chịu với hình phạt từ 15 đến 20 năm tù giam.  
Bộ luật Hình sự Thái Lan năm 1997 quy định các tội danh liên quan buôn bán người đó là: Đẩy trẻ em vào các hành vi tình dục đồi bại; Đẩy một người vào các hành vi tình dục đồi bại bằng cách sử dụng các hình thức lừa dối, dọa nạt, tra tấn về thể xác, tác động trái đạo lý, hoặc ép buộc về tinh thần; Tiếp nhận, bán, dẫn dắt, dụ dỗ hoặc buôn bán người dưới 18 tuổi.
Bộ luật Hình sự Malaysia quy định tội bán trẻ em cho mục đích mại dâm tại Điều 372 và Điều 373 quy định về tội mua trẻ em cho mục đích mại dâm. 
	Từ những phân tích trên, đối chiếu so sánh với quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hành vi mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em được ghi nhận tại các Điều 151, 152 và Điều 153 của BLHS 2015, có thể đưa ra một số so sánh:
Một là, các khái niệm trong BLHS cần được xây dựng trên cơ sở phù hợp với Nghị định thư Palermo về đấu tranh chống tội phạm buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em của Liên hợp quốc năm 2000.
Hai là, pháp luật hình sự Việt Nam quy định độc lập tội mua bán người nói chung thành một tội danh riêng (Điều 150) và tách ba hành vi mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em thành ba tội danh độc lập (Điều 151, 152, 153) trong BLHS hiện hành. Trong khi Trung Quốc và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á thì lại không quy định cả ba hành vi mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em mà chỉ thiên về quy định hành vi buôn bán hoặc mua bán trẻ em. Thậm chí, Trung Quốc còn không tách riêng đối tượng trẻ em mà quy định lẫn cùng phụ nữ.
Ba là, một số quốc gia Đông Nam Á không chỉ quy định việc mua; bán phụ nữ, trẻ em mà còn quy định nhiều hành vi khác như: tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp;
Bốn là, về phương thức, thủ đoạn mua bán trẻ em, pháp luật Việt Nam không quy định phương thức bọn tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, hay nói cách khác là động cơ, mục đích, thủ đoạn không phải là yếu tố bắt buộc để cấu thành tội phạm mua bán trẻ em. Tuy nhiên, pháp luật hình sự của Trung Quốc và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói trên thì đều quy định mục đích là dấu hiệu bắt buộc trong các tội phạm với phụ nữ, trẻ em.
Sáu là, cần thống nhất khái niệm về trẻ em cho phù hợp với Nghị định thư về chống mua bán trẻ em. Bởi các quốc gia  được nghiên cứu có quan niệm không thống nhất. 
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QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ HOA KỲ VỀ TỘI PHẠM 
XÂM HẠI TÌNH DỤC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
TS. Nguyễn Văn Nam
Phó Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân

	Pháp luật hình sự của Hoa Kỳ vê tội phạm xâm phạm tình dục với người chưa thành niên được quy định rất chi tiết trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ. Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích các quy định của pháp luật hình sự Hoa Kỳ về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời tác giả sẽ liên hệ những gợi mở để hoàn thiện pháp luật Hình sự Việt Nam về tội phạm xâm hại tình dục đối với người chưa thành niên ở Việt Nam.
	 Qui định của pháp luật hình sự Hoa Kỳ về tội phạm xâm phạm tình dục người chưa thành niên
	Theo pháp luật Liên bang của Hoa Kỳ, khái niệm vị thành niên là người dưới 18 tuổi. Theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989 quy định “Trẻ em là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ khi pháp luật quốc gia thành viên quy định tuổi thành niên sớm hơn”. 
	Trong pháp luật Hoa Kỳ, các qui định về tội phạm được pháp điển hoá trong Chương I, quyển 18, Bộ luật của Liên bang Hoa Kỳ (Chapter 1, Title 18, United States Code). Trong đó các quy định về tội phạm xâm hại tình dục người chưa thành niên được qui định gồm các nhóm tội sau: 
	Thứ nhất: nhóm tội phạm khiêu dâm với người chưa thành niên (Child pornography) bao gồm các điều luật điều qui định về hàng hoạt các tội đối với các hành vi kiêu dâm đối với người chưa thành niên. 
Thứ hai, nhóm tội mua bán tình dục người chưa thành niên.
	Thứ ba, nhóm tội về lạm dụng tình dục chưa thành niên
	Để cụ thể hoá hành vi các tội về lạm dụng tình dục chưa thành niên, Quyển 18, Bộ luật liên bang Hoa Kỳ qui định cụ thể các tội như sau: Điều 2241 qui định tội lạm dụng tình dục trẻ em ở cấp độ nghiêm trọng; Điều 2243 qui định lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc lạm dụng người được giám hộ; Đ2242 qui định tội lạm dụng tình dục trong tiếp xúc.
	Thứ tư, nhóm tội về hành vi lạm dụng tình dục người chưa thành niên, ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ 
	Thứ năm, nhóm tội phạm về hành vi tục tĩu (Obsenity) với người chưa thành niên.
	Về hình phạt đối với các tội phạm xâm hại tình dục người chưa thành niên được phân loại hình phạt trong pháp luật hình sự liên bang Hoa Kỳ theo các mức hình phạt theo các cấp độ nghiêm trọng của tội phạm theo hướng giảm dần. Từ cấp độ một (First degree crime) và giảm dần đến cấp độ hai (Second degree crime), cấp độ ba (Third degree crime) và cuối cùng là cấp độ bốn (Fourth degree crime). Theo luật liên bang, những kẻ phạm tội bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em sẽ bị phạt tiền, phạt tù đến 30 năm tù cho mỗi hành vi phạm tội và phải bị giám sát sau khi thi hành xong hình phạt tù. 
Liên hệ đến pháp luật hình sự Việt Nam
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 đã bổ sung nhiều tội danh so với Bộ luật Hình sự trước đó để bảo vệ người chưa thành niên trước những hành vi xâm hai tình dục. Tuy nhiên, hiện nay các qui định trong Bộ luật Hình sự hiện hành của nước ta mới chỉ có một số lượng rất hạn chế những điều luật bảo vệ người chưa thành niên trước xâm hại tình dục. 
Vì vậy, Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành nên được bổ sung theo hướng tham khảo có chọn lọc pháp luật Liên bang của Hoa Kỳ về việc chi tiết  hoá các tội phạm xâm phạm tình dục người chưa thành niên theo như cách qui định của Luật hình sự Liêng bang Hoa Kỳ gồm: nhóm tội phạm khiêu dâm với người chưa thành niên; nhóm tội mua bán tình dục người chưa thành niên; nhóm tội về hành vi lạm dụng tình dục người chưa thành niên; và nhóm tội về những hành vi tucj tĩu với chưa thành niên. Đồng thời Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm của Hoa Kỳ về qui định hình phạt bổ sung và hình thức giám sát, yêu cầu đăng ký bắt buộc sau khi chấp hành xong hình phạt để Nhà nước quản lý, ngăn ngừa tái phạm đối với các tội phạm xâm hại tình dục nói chung và xâm hại trẻ em nói riêng. 
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Tội phạm bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn luôn là một yếu tố chính cản trở sự tham gia đóng góp tích cực của họ với tư cách là những công dân bình đẳng trong xã hội. Hàng loạt những loại tội phạm bạo lực trực tiếp tác động đến sự ổn định về mặt thể chất và tinh thần của phụ nữ và trẻ em như: bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, quấy rối, mua bán, ép buộc tảo hôn,… vẫn tồn tại và xâm hại đến quyền con người, làm suy yếu khả năng đóng góp cho xã hội ở mọi cấp độ. Bài viết sẽ phân tích quy định pháp luật của ba quốc gia Anh, Mỹ trong số nhiều quốc gia có hệ thống pháp luật tiên bộ trên thế giới đấu tranh với tội phạm bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em. Từ đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước tội phạm bạo lực.
Chính sách và pháp luật của Anh, Mỹ về tội phạm bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em được thể hiện thông qua các hoạt động ban hành pháp luật và chương trình, dự án hỗ trợ thực thi pháp luật bảo vệ nạn nhân phụ nữ và trẻ em trước tội phạm bạo lực. Chiến lược ngăn chặn bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em gái và Kế hoạch đối phó hành vi lạm dụng trong gia đình (Lệnh 639) (The Tackling Violence against women and girls Strategy and Domestic Abuse Plan) công bố vào tháng 3 năm 2022 [2] có tính chất dài hạn, đặt mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ tội phạm bạo lực trên diện rộng và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các địa phương trong việc chủ động đối phó với loại tội phạm này. Các chương trình hành động gắn liền với nguồn đầu tư tài chính lớn cho mỗi dự án để xây dựng cơ sở trú ẩn, nhà tạm lánh (refuges). Chính phủ Anh thiết lập mạng lưới trực tuyến ‘Everyone’s Invited’ website [3] và Chương trình Kêu gọi bằng chứng cho tội phạm bạo lực đối với phụ nữ của Chính phủ với hơn 180,000 phản hồi chia sẻ về trải nghiệm bị xâm hại bởi bạo lực của phụ nữ và trẻ em ở Anh. 
Đạo luật Hạn chế tội phạm bạo lực (Violent Crime Reduction Act) năm 2006 của Anh đưa ra các tội danh mới liên quan đến hành vi bạo lực và gây rối, trao cho các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trách nhiệm đảm bảo quyền hạn bổ sung để đạt được các mục tiêu của từng địa phương và cải thiện hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự trong phát hiện và xử lý tội phạm bạo lực.
Đạo luật Chống Bạo lực gia đình (Domestic Abuse Act) năm 2021 áp dụng trên toàn lãnh thổ Anh và Wales: đặt ra trách nhiệm đối với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em nơi ở an toàn, đảm bảo cho việc các nạn nhân tiếp cận được hỗ trợ bất cứ khi nào họ cần; Công nhận vấn đề trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình khi trẻ nhìn thấy, nghe thấy hoặc trải nghiệm những hậu quả của bạo lực gia đình. 
Chính sách và pháp luật của Mỹ về tội phạm bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em: Đạo luật Chống Bạo lực Đối với Phụ nữ của Hoa Kỳ (Violence Against Women Act - VAWA) được ban hành vào năm 1994 để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình và tội phạm tình dục trên toàn quốc, với mục tiêu cải thiện cả dịch vụ nạn nhân và việc bắt giữ và truy tố những kẻ sử dụng bạo lực. VAWA đã thành lập Văn phòng về Bạo lực đối với Phụ nữ, một bộ phận của Bộ Tư pháp. VAWA tiếp tục được sửa đổi năm 2013, mở rộng các biện pháp bảo vệ nhà ở bao gồm các chương trình nhà ở được liên bang trợ cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho sinh viên và những người nhập cư [1].
Ngoài VAWA, Quốc hội Mỹ đã thông qua Lệnh cấm sử dụng súng đối với các tội phạm bạo lực gia đình (còn được gọi là “Tu chính án Lautenberg”) vào năm 1996. Đạo luật này nghiêm cấm việc vận chuyển, chuyển nhượng và sở hữu súng và đạn dược của những người bị kết tội bạo lực gia đình nhẹ hoặc những người đang phải tuân theo lệnh cấm hoặc bảo vệ về bạo lực gia đình.
Một số đề xuất
- Việc thực thi pháp luật ngăn ngừa tội phạm bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em phải đi cùng với các dự án hành động ngăn chặn bạo lực với mức đầu tư ngân sách đáng kể trong hoạt động xây dựng cơ sở vật chất như nhà tạm lánh, các đường dây dịch vụ cứu hộ khẩn cấp hoạt động 24/7, chủ động thu thập và lắng nghe các tin tức trình báo của người dân về các vụ việc bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em để can thiệp kịp thời, hiệu quả, tránh hậu quả đáng tiếc, kéo dài. Các dự án hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức pháp lý, hỗ trợ nạn nhân các cách thức phòng tránh khỏi nguồn bạo lực.
- Hai là, tiếp tục hoàn thiện các lĩnh vực pháp luật điều chỉnh vấn đề bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em, Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình. Cơ chế thực thi pháp luật phải thực sự nghiêm minh từ các cơ quan địa phương như chính quyền và công an cấp cơ sở.
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	1. 	Theo định nghĩa của tổ chức Y tế Thế giới thì: “Bạo lực tình dục được xác định là bất cứ hành vi tình dục nào, bất cứ ý định thực hiện hành vi bạo lực tình dục nào, bất cứ bình luận hoặc thúc đẩy không mong muốn về tình dục, hoặc bất cứ hành động buôn bán, chuyên chở một người nhằm cưỡng bức người đó quan hệ tình dục, gây ra bởi bất cứ ai có hay không có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân trong bất kỳ bối cảnh nào, bao gồm cả gia đình và nơi làm việc”. 
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	2. Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em cao trên thế giới. Với tư cách là các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, Thái Lan đã thông qua một số công ước quốc tế liên quan về ứng phó với bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ và trẻ em. 
	Bộ luật Hình sự Thái Lan được sửa đổi năm 2007 quy định các tội danh về xâm hại tình dục ở chương 9, từ Điều 276 đến Điều 287. 
Sau thay đổi chính trị ở Thái Lan vào năm 2014, sự giám sát pháp luật ở Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan đã không coi trọng các khuyến nghị trong các công ước quốc tế về vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em liên quan đến bạo lực tình dục. Một số luật đã được ban hành và có hiệu lực đã không tuân thủ với Công ước CEDAW.  
	3. Hiểu rõ những vai trò trên cơ sở giới tại Thái Lan và Việt Nam sẽ giúp tăng cường hiểu biết về những nguy cơ, tình trạng nạn nhân hóa và thực tiễn mà phụ nữ và trẻ em phải đối mặt trong việc trình báo tội phạm bạo lực tình dục. 
	Nghiên cứu pháp luật hình sự Thái Lan và Việt Nam cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ cuộc của các vụ việc bạo lực tình dục là: Định kiến giới góp phần làm gia tăng tỷ lệ nạn nhân bỏ cuộc; Nhiều yếu tố pháp lý góp phần ảnh hưởng đến tình trạng bỏ cuộc của các vụ án bạo lực tình dục ở cả Thái Lan và Việt Nam; Tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tình dục đã thể hiện rõ trong quá trình điều tra và xét xử của cơ quan tư pháp hình sự; Bất cập trong chia sẻ thông tin giữa các cơ quan; Hạn chế về số lượng và chất lượng các dữ liệu hình sự về tội phạm bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em được công bố để công chúng và các cơ quan tư pháp hình sự khác nhau sử dụng. 
	4. Trên cơ sở nghiên cứu quy định pháp luật về tội phạm bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em ở Thái Lan, có thể rút ra một số kinh nghiệm đối với Việt Nam như sau: 
- Cần tiếp tục tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. 
- Cần rà soát và lấp đầy các khoảng trống về luật pháp và chính sách về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. 
- Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực tình dục về y tế, tâm lý, kinh tế, pháp lý, nhà tạm lánh… 
- Cần triển khai các dịch vụ hỗ trợ người gây bạo lực tình dục thay đổi nhận thức và hành vi, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực tình dục. 
- Tăng cường lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào chương trình giáo dục trong nhà trường dành cho thanh thiếu niên. 
- Cần thực thi luật pháp nghiêm minh, tăng cường thanh tra, kiểm tra.
- Tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội.  
- Cần xây dựng đồng bộ hệ thống thu thập dữ liệu, báo cáo thống kê về bạo lực tình dục từ địa phương tới trung ương. 
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TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CON CỦA HỌ Ở TUỔI THÀNH NIÊN 
TS. Kornienkova Maria Radimovna,
Giảng viên Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Tổng hợp Matxcova, 
Bộ Nội vụ Liên bang Nga mang tên V.Ya. Kikotya
	
	Điều 156 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (BLHS) “Không hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy trẻ vị thành niên” quy định trách nhiệm đối với cha mẹ hoặc người có nghĩa vụ khác đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nuôi dạy trẻ vị thành niên, nếu hành vi này có liên quan đến việc đối xử tàn nhẫn với trẻ vị thành niên. Có thể thấy rằng, Điều 156 và khoản 1 Điều 157 BBLHS Nga bổ sung cho nhau trong việc đưa ra đảm bảo pháp lý hình sự trong bảo vệ toàn diện người chưa thành niên bằng việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ các họ. Ngược lại, khi nói đến sự bảo vệ toàn diện đối với cha mẹ là người khuyết tật thì chỉ có quy định bảo vệ quyền lợi vật chất của họ liên quan đến nghĩa vụ nuôi dưỡng của những người con (khoản 2 Điều 157 BLHS Liên bang Nga); quy định tương tự như Điều 156 của BLHS của Liên bang Nga về trách nhiệm của con cái đã thành niên đối với hành vi đối xử tệ bạc với cha mẹ tàn tật của họ lại không được ghi nhận trong BLHS hiện hành.
	Trong khi đó, thực tiễn tư pháp trong giai đoạn 2010-2020 về tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 157 BLHS Nga cho thấy không có các mối quan hệ xã hội phát sinh liên quan đến việc đối xử tàn nhẫn của người đã thành niên với cha mẹ của họ. Những hành vi này, theo tác giả, là hành vi bạo lực tài chính-kinh tế. Ví dụ, mua thuốc, quần áo, thực phẩm rẻ tiền thay vì các sản phẩm tương tự đắt tiền mặc dù có đủ điều kiện vật chất thực tế,... Thậm chí, trong thực tế, có những trường hợp nghiêm trọng khi con cái đã thành niên chiếm giữ tiền trợ cấp của cha mẹ bị khuyết tật hoặc khi sống chung với cha mẹ đã sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của cha mẹ khuyết tật để mua sắm những thứ mà bản thân cha mẹ họ không cần đến như máy tính hoặc TV đắt tiền.
	Trên thực tế, nếu những hành vi như vậy của người thành niên trở thành mối quan tâm của xã hội nhưng chưa gây các hậu quả nguy hiểm cho xã hội được quy định trong các chương 16 và 17 BLHS Liên bang Nga, thì “hình phạt” tối đa có thể dành cho những người đó chỉ là sự chỉ trích và lên án của xã hội, và thỉnh thoảng là trên các phương tiện truyền thông khu vực và liên bang.
	Điều này có nghĩa rằng, cha mẹ không được bảo vệ khỏi sự đối xử tàn nhẫn của con cái là người thành niên trong phạm vi nghĩa vụ được quy định trong Bộ luật Gia đình của Liên bang Nga là phải chăm sóc, đưa ra những chu cấp cần thiết (không phải giáo dục như đối với trẻ em). Mặc khác, nghĩa vụ chăm sóc của con cái đã thành niên đối với cha mẹ là người khuyết tật được bảo đảm bởi Hiến pháp Liên bang Nga tại khoản 3, Điều 38 [1].
	Trên cơ sở phân tích nêu trên, tác giả đề xuất bổ sung vào Chương 20 BLHS Liên bang Nga hiện hành “Tội phạm xâm phạm gia đình và người chưa thành niên” quy định về hành vi đối xử tàn nhẫn và thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, chu cấp của người thành niên đối với cha mẹ bị khuyết tật của mình khi họ cần hỗ trợ.
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BẢO VỆ  PHỤ NỮ, NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRƯỚC BẠO LỰC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY      
Thiếu tướng, PGS. TS. Trần Anh Vũ
             Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân

	1. Phụ nữ, người chưa thành niên luôn là đối tượng được pháp luật Việt Nam ưu tiên bảo vệ. Minh chứng rõ nét nhất là Việt Nam đã tham gia nhiều Công ước quốc tế về bảo vệ quyền con người, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên, đồng thời cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo dựng nên các “lá chắn” để bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trước bạo lực trên không gian mạng. 
	Trong các văn bản này đều có các quy định liên quan đến bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng. Có thể nhận thấy, Việt Nam đã rất nỗ lực trong bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trước những tác động xấu từ không gian mạng. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ lệ phụ nữ và người chưa thành niên bị lạm dụng trực tiếp và gián tiếp cho thấy công tác bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng còn nhiều lúng túng và bất cập. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin, việc nghiên cứu các cơ sở pháp lý, thực trạng làm cơ sở để đề ra những biện pháp bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ chính quyền cùng nhiều cơ quan chức năng.
	2. Phát triển, sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội như một nguồn lực để trao quyền cho phụ nữ và người chưa thành niên. Tuy nhiên, không gian mạng cũng gây ra bạo lực và nguy cơ bạo lực đối với phụ nữ và người chưa thành niên như việc tội phạm sử dụng công nghệ thông tin để quấy rối, bóc lột tình dục, khiêu dâm trẻ em và buôn bán phụ nữ cũng như các hình thức bạo lực mới nổi như rình rập, bắt nạt trên mạng và vi phạm quyền riêng tư làm tổn hại đến sự an toàn của phụ nữ và người chưa thành niên. Những tác động tiêu cực của không gian mạng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất và tinh thần của phụ nữ và người chưa thành niên.
	 3. Việc bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trước bạo lực trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay được thực hiện trên đầy đủ các phương diện. Về mặt thể chế, để cụ thể hóa các quy định của pháp luật quốc tế về bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên đã ký kết, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng. Về mặt cơ chế, Đảng, Nhà nước, các tổ chức hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ và người chưa thành niên đã đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng; hỗ trợ, can thiệp cho nạn nhân bị xâm hại trên không gian mạng thông qua nhiều hoạt động cụ thể. Tuy nhiên, việc bảo vệ an toàn cho phụ nữ và người chưa thành niên trước bạo lực trên không gian mạng trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn. 
	4. Để bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trước bạo lực trên không gian mạng cần có sự nỗ lực từ các bên liên quan. Về phía Nhà nước, cần nhanh chóng khắc phục các hạn chế trong công tác bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trước những mối nguy từ không gian mạng. Cần phối hợp liên ngành để công tác bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng của cơ quan chức năng được toàn diện, chặt chẽ hơn nữa. Ngoài các biện pháp từ phía nhà nước và các cơ quan chức năng thì điều quan trọng nhất là sự chủ động nâng cao nhận thức, hiểu biết của từng cá nhân và cộng đồng về vấn đề này. 
	Ngoài ra, để tăng cường bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên chống lại bạo lực và nguy cơ bạo lực trên không gian mạng, đòi hỏi phải áp dụng đồng bộ các biện pháp gồm (1) Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý và các quy chế, quy trình phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng;(2) Xây dựng các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng; (3) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong công tác bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng;(4) Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên trên không gian mạng.
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PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM: KINH NGHIỆM CỦA VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM
Thiếu tướng, TS. Trần Kim Hải
             Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân
TS. Nguyễn Thị Hiên
Phó trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân

Bạo lực là một vấn đề mang tính toàn cầu đe dọa sức khỏe, tinh thần của phụ nữ, trẻ em và tổn thương đến cả người thân trong gia đình của họ. Vương quốc Anh là một trong những quốc gia rất coi trọng vai trò của các kết quả nghiên cứu khoa học trong mọi quyết định chính sách của họ. Chính phủ Anh cho rằng việc giáo dục người trẻ về các vấn đề như “mối quan hệ lành mạnh”, “bạo lực”, và “sự đồng thuận” là yếu tố then chốt giúp bảo vệ người trẻ khỏi ảnh hưởng của bạo lực và những mối quan hệ độc hại. Do đó, một trong những mối quan tâm hàng đầu của quốc gia này trong nỗ lực phòng chống bạo lực là đảm bảo các trường học đều được tiếp cận với những phương tiện chất lượng cao và hiệu quả để giáo dục về các mối quan hệ lành mạnh và không bạo lực trong lớp học, nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về vai trò của sự đồng thuận và các mối quan hệ lành mạnh (HM Government, 2016). 
Ngoài ra, nhận thức rằng trẻ nhỏ có thể dễ dàng bị tác động bởi các khuôn mẫu và định kiến giới tiêu cực, quốc gia này cũng rà soát và cập nhật các nguồn tư liệu truyền thông của mình, xóa bỏ khuôn mẫu định kiến, giúp củng cố hiểu biết đúng đắn của trẻ em về vai trò giới và có khả năng kháng cự lại những nội dung tiêu cực (HM Government, 2016). Chính phủ Anh cũng đề ra mục tiêu phát hiện nạn nhân và kẻ phạm tội sớm nhất, can thiệp hiệu quả để ngăn chặn sự xâm hại phụ nữ và trẻ em ra tăng. Vai trò của các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cũng được củng cố ở Vương quốc Anh do chính phủ nhận thấy phụ nữ bị xâm hại, bạo hành sử dụng các dịch vụ y tế nhiều và thường xuyên hơn phụ nữ không bị xâm hại. Những phụ nữ bị xâm hại cũng thường có xu hướng tin tưởng và xem các nhân viên y tế như những chuyên gia mà họ có thể tin tưởng và chia sẻ với họ về những trải nghiệm của mình. Nhờ đó mà các nhân viên y tế có nhiều khả năng và cơ hội để phát hiện các vụ việc xâm hại, bạo lực với phụ nữ và trẻ em, đưa ra các can thiệp sớm và kết nối nạn nhân với cơ quan chức năng hoặc các dịch vụ trợ giúp cần thiết.
Học hỏi từ các biện pháp và sáng kiến phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em của nước Anh, Việt Nam có thể đưa ra các chính sách, chương trình tương tự đối với các khu vực công và tư trong phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Cụ thể là:
Đối với các tổ chức giáo dục: hỗ trợ các trường học trang bị các công cụ, tư liệu cần thiết để cung cấp các chương trình giáo dục hiệu quả về xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và phòng tránh bạo lực, phòng tránh các vấn đề xã hội dựa trên cơ sở giới (gender-based issues). Xây dựng các chiến dịch nhằm nâng cao hiểu biết của giới trẻ về phát hiện và chống lại bạo lực, về vai trò của sự đồng thuận trong các mối quan hệ lành mạnh.
Đối với các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe: Các chuyên gia, nhân viên y tế cần được tăng cường huấn luyện về phát hiện sớm các dấu hiệu của bạo lực và phản ứng ngay lập tức với các dấu hiệu đó để bảo vệ kịp thời các nạn nhân; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tham vấn tâm lý cần thiết và những can thiệp về sức khỏe tâm thần cho cả nạn nhân và thủ phạm trong các vụ việc xâm hại.
Đối với hệ thống tư pháp: Thiết lập các kênh kết nối giữa cảnh sát và các cơ quan chức năng liên quan với các tổ chức xã hội, cộng đồng; xây dựng niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc báo cáo các vụ việc xâm hại; tăng cường tập trung vào các trường hợp có khả năng phát hiện sớm các rủi ro và đưa ra các can thiệp sớm, ngăn chặn các vụ việc bạo lực bị đẩy lên tới mức nghiêm trọng. Cần có nhiều hơn các chương trình hỗ trợ nạn nhân và những người có nguy cơ là nạn nhân của xâm hại phụ nữ và trẻ em.
Đối với các chính quyền địa phương: Có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mọi người, đặc biệt chú ý tới những người lớn và trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Mặt khác, các Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở địa phương cần gần gũi lắng nghe các ý kiến của người dân, phát hiện các vấn đề còn tồn tại ở địa phương, và trong khả năng của mình, phát hiện và đưa ra các phương hướng xử lý các vụ việc xâm hại.


ĐIỀU TRA NHẠY CẢM GIỚI VÀ THÂN THIỆN VỚI 
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Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới: Các nguyên tắc cơ bản và thuật ngữ
· Lợi ích tốt nhất của trẻ em
· Thân thiện với người chưa thành niên
· Tính bảo mật
· Nhạy cảm giới
· Nhóm đa ngành
· Hiểu biết về sang chấn.
Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới
Hiểu một cách đơn giản, nhạy cảm với NCTN và nhạy cảm giới là cách tiếp cận cân bằng giữa các quyền được bảo vệ của NCTN và việc có tính đến đáp ứng các nhu cầu cá nhân và tình trạng đặc biệt của trẻ.
Một cuộc điều tra nhạy cảm với NCTN là một cuộc điều tra trong đó cá bộ cảnh sát tuân thủ pháp luật quốc tế, xét xét các nhu cầu và quan điểm riêng của NCTN, đồng thời cân bằng giữa quyền được bảo vệ của trẻ với luật pháp và nhu cầu của cộng đồng. 
NCTN có thể là nạn nhân và/hoặc nhân chứng của tội phạm; hoặc người vi phạm pháp luật.
Trong bất kỳ hoạt động nào của cảnh sát có liên quan tới NCTN, đặc biệt là khi tiến hành điều tra, cán bộ cảnh sát cần biết và chú ý đến một số nguyên tắc chỉ đạo nhất định. Mỗi nguyên tắc đều liên quan đến các công ước, tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và các thông tệ tốt quốc tế. 
1. Lợi ích tốt nhất của NCTN: đối xử với trẻ như con ruột và như một cá thể độc nhất đòi hỏi cách tiếp cận cá nhân hóa dựa trên giới tính, mức độ phát triển và hoàn cảnh cá nhân.
2. Hãy nhạy cảm về giới và nhạy cảm với NCTN: NCTN khác với người lớn; trẻ trai khác trẻ gái.
3. Thực hành việc không phân biệt đối xử.
Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới
· Đảm bảo cán bộ cảnh sát tiến hành các bước bảo vệ sự an toàn về thân thể, tâm lý và cảm xúc, an ninh và phúc lợi của trẻ (kể cả trong trường hợp trẻ là nạn nhân, nhân chứng hay trẻ vi phạm pháp luật).
· Tính đến hoàn cảnh riêng của từng đứa trẻ, bao gồm cả giới tính và cách tốt nhất để bảo vệ đứa trẻ không bị tổn hại thêm.
· Đảm bảo quyền của NCTN được bảo vệ.
· Bảo vệ quyền riêng tư: lấy lời khai riêng tư, tránh xa tầm nhìn của công chúng, không chia sẻ công khai danh tính của trẻ, giữ bí mật mọi thông tin.
Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới
Trên thực tế, một cuộc điều tra của công an về trẻ em dễ bị tổn thương bao gồm các hoạt động sau:
· Lồng ghép đánh giá mức độ phát triển của NCTN (nhận thức, ngôn ngữ) vào kế hoạch điều tra.
· Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
· Sử dụng các câu ngắn gọn, súc tích và câu trực tiếp khi nói chuyện với trẻ.
· Nếu có thể, hãy để công an nữ phỏng vấn các bé gái.
· Đảm bảo tất cả các cuộc phỏng vấn được tiến hành một cách riêng tư, trong khu vực tránh xa tầm nhìn công chúng.
· Đảm bảo tất cả thông tin liên quan đến cuộc điều tra có sự tham gia của trẻ em được giữ bí mật.
· Giảm thiểu thời lượng và số lần lấy lời khai NCTN.
· Đảm bảo chỉ những cán bộ cảnh sát qua đào tạo được tiến hành điều tra và lấy lời khai NCTN.
· Tránh sử dụng ngôn ngữ lăng mạ và đe dọa NCTN.
· Thông báo cho trẻ về hoàn cảnh và lý do của cuộc điều tra cũng như các quyền cơ bản của trẻ bao gồm quyền có phụ huynh/người giám hộ có mặt mọi lúc.
· Nếu thích hợp, hãy mời các chuyên gia về hỗ trợ trẻ em như nhân viên công tác xã hội, nhà tâm lý học và các bác sĩ tham gia.
· Đánh giá và giải quyết các nhu cầu an toàn của trẻ cũng như phụ huynh/người giám hộ nhằm giảm thiểu những tổn hại có thể xảy ra trong tương lai.
Cuộc điều tra của cảnh sát có dựa trên hiểu biết về sang chấn 
Hiểu biết về sang chấn là khi tiến hành điều tra, cán bộ liên quan biết, hiểu và cân nhắc về tác động của sang chấn đối với NCTN, bao gồm cách thức sang chấn có thể ảnh hưởng đến hành vi, ngôn ngữ và sự hiểu biết cũng như các mối quan hệ của NCTN. 
Phương pháp tiếp cận dựa trên hiểu về sang chấn nhấn nhấn mạnh đến sự an toán về thể chất, tâm lý và tình cảm, sức khỏe và phúc lợi của NCTN, bao gồm cả cảm giác được trao quyền và quyền kiểm soát cuộc sống của các em. 
Sang chấn có thể do cha mẹ hoặc người giám hộ bạo hành, hoặc trở thành nạn nhân của người khác, hoặc ví dụ, do sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như nghèo đói, vô gia cư, mồ côi hoặc trải qua chiến tranh. 
Sang chấn có thể là sang chấn thể chất, tình cảm hoặc tinh thần, và có thể là một sự kiện đơn lẻ hoặc một chuỗi sự kiện, hoặc xảy ra trong một thời gian dài. 
Việc “hiểu về sang chấn” trong một cuộc điều tra của cảnh sát đồng nghĩa với việc điều tra viên cam kết không làm bị hại tổn thương thêm. Điều này bao gồm việc đặt câu hỏi không gán tội hoặc quy kết trách nhiệm cho trẻ, mà thay vào đó là khuyến khích bị hại và nhân chứng hỗ trợ công việc của cảnh sát.
Cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo các lợi ích tốt nhất của NCTN mà còn giúp bảo vệ NCTN khỏi bị tổn hại thêm trong tương lai, khiến họ hợp tác hơn với điều tra viên, cảm thấy an toán và sẽ cung cấp cho điều tra viên những thông tin chi tiết và chính xác hơn khi được lấy lời khai. 
Một cuộc điều tra dựa trên cơ sở hiểu về sang chấn đòi hỏi sự kiên nhẫn, lập kế hoạch cẩn thận, và được đào tạo bài bản về chuyên môn. 
Các thực hành điều tra dựa trên hiểu về sang chấn
Giảm thiểu tổn thương bằng việc áp dụng cách tiếp cận hiểu về sang chấn: 
· Xác định và đánh giá bất kỳ chấn thương nào mà trẻ có thể đã trải qua (tham khảo định nghĩa trước đó) và điều chỉnh quy trình cũng như chiến thuật điều tra nhằm giảm thiểu tối đa sang chấn trong tương lai.
· Thấu hiểu sự tác động của các sang chấn trước đó tới hành vi, lập luận, ngôn ngữ và khả năng hiểu của trẻ. 
· Thực hiện các bước thích hợp nhằm đảm bảo sự an toàn trong tương lai của trẻ, bao gồm cả sự tham gia của các chuyên gia hỗ trợ NCTN như nhân viên công tác xã hội, nhà tâm lý học hoặc bác sĩ (Đội đa ngành). 
Các thực hành điều tra nhạy cảm giới
Trên thực tế, điều tra nhạy cảm  bao gồm các hoạt động sau:
· Nếu có thể, hãy để công an nữ làm việc và lấy lời khai các trẻ nữ.
· Nếu có thể, hãy để các bác sĩ nữ kiểm tra các trẻ nữ. 
· Tính đến những điểm đặc biệt dễ bị tổn thương của các trẻ nữ trong một số nền văn hóa và tội phạm.
· Tách biệt về giới giữa các nạn nhân là bé gái và bé trai, giữa các nhân chứng và giữa những người vi phạm pháp luật.
· Nếu thích hợp, hãy phối hợp với nữ nhân viên công tác xã hội hoặc cán bộ bảo vệ trẻ em. 
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Theo Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức phi chính phủ (Non Governmental Organization - NGO) là một tổ chức, hiệp hội, quỹ văn hoá xã hội, Uỷ hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác mà theo pháp luật không thuộc khu vực Nhà nước và không hoạt động vì lợi nhận, nghĩa là khoản lợi nhuận nếu có, không thể phân phối theo kiểu chia lợi nhuận. Loại tổ chức này không bao gồm các nghiệp đoàn, đảng phái chính trị, hợp tác xã phân chia lợi nhuận hay nhà thờ [1]. 
Đối với Việt Nam, tổ chức phi chính phủ được hiểu là một pháp nhân được thành lập theo pháp luật bởi các chủ thể ngoài nhà nước, mang tính độc lập tương đối với nhà nước. Đây là dạng tổ chức tự nguyện của những cá nhân có cùng đặc điểm, ngành nghề, sở thích, nhu cầu… hoạt động hướng tới mục tiêu chung, không nhằm mục đích lợi nhuận 
Tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có quan hệ hợp tác với trên 900 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó trên 600 tổ chức có hoạt động thường xuyên. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong giai đoạn 2001 – 2019, vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giải ngân đạt trên 4 tỷ USD [2]. Hiện nay, tại Việt Nam, có một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm phụ nữ và trẻ em tiêu biểu như: UNICEF, UN-Women, Blue-Dragon… hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm xâm phạm phụ nữ và người chưa thành niên được thể hiện dưới các góc độ sau:
Thứ nhất, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ phụ nữa và trẻ em. 
Thứ hai, tổ chức các hoạt động đào tào, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống các tội phạm người chưa thành niên. 
Thứ ba, thực hiện các chương trình, dự án trực tiếp hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và người chưa thành niên. 
Thứ tư, trực tiếp tiến hành hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân là phụ nữ và người chưa thành niên. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hỗ trợ và công tác quản lý vốn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, bất cập, như: i) việc triển khai các hoạt động hỗ trợ mới chủ yếu được thực hiện ở cấp Trung ương và chủ yếu thông qua hình thức hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật; ii) việc thu hút vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chưa phát huy hết tiềm năng; iii) công tác kiểm tra, giám sát vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức của Việt Nam còn hạn chế, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. 
Để nâng cao hiệu quả của việc hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm phụ nữ, trẻ em nói riêng, cần tập trung một số giải pháp sau:
Thứ nhất, hoàn thiện các văn bản QPPL hiện hành có liên quan hoạt động và vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ, trong đó, tập trung vào quy định cụ thể các thủ tục hành chính để thành lập và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ.
Thứ hai, thường xuyên phổ biến, quán triệt tới các cấp, các ngành, địa phương các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thành phố về công tác quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng.
Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở đó chủ động đăng ký tiếp nhận dự án ở các lĩnh vực địa phương có nhu cầu..
Thứ tư, tăng cường công tác giám sát và đánh giá thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; thống nhất một đầu mối chuyên trách của tỉnh với trình độ, năng lực phù hợp và có kinh nghiệm để thực hiện công tác vận động, thẩm định việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.
Thứ năm, thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, rút ra bài học kinh nghiệm về công tác vận động, thu hút, quản lý và sử dụng viện trợ để từ đó khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Cục Môi trường - Ngân hàng Thế giới. Sổ tay kinh nghiệm về pháp luật liên quan đến các tổ chức phi chính phủ.
2. Ủy ban Điều phối viện trợ nhân dân. Báo cáo thống kê về viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (2001 – 2019). Hà Nội, 2019.


ĐẤU TRANH VÀ NGĂN NGỪA BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 
VÀ TRẺ EM: MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
TS. Melissa Jardine 
Đại học Melbourne, Australia

Xã hội ngày càng đòi hỏi những cách tiếp cận tốt hơn để đấu tranh và ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Sau đó, các cơ quan thực thi pháp luật cần phát triển các phương pháp cải tiến để đáp ứng những yêu cầu này và yêu cầu pháp lý quốc tế và quốc gia để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Bài báo này sẽ chủ yếu đề cập đến ba lĩnh vực chính: phương pháp nghiên cứu nhạy cảm về giới; vấn đề trình báo cho cơ quan công an về thương tích; và, cơ cấu tổ chức đáp ứng giới.
Các cơ quan thực thi pháp luật cần phát triển các phương pháp cải tiến để đáp ứng những yêu cầu đấu tranh ngăn ngừa tội phạm bạo lực cũng như các yêu cầu pháp lý quốc tế và quốc gia để bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Các cách tiếp cận tổng thể, tích hợp và phổ quát có nhiều khả năng được tìm thấy ở các xã hội được coi là phát triển về kinh tế và có mức độ bất bình đẳng giới thấp hơn trong khi các cách tiếp cận hạn chế, tách biệt và chuyên biệt lại phổ biến hơn ở các xã hội có mức độ bất bình đẳng giới cao hơn và giới tính truyền thống hơn định mức.
Năm 2021, Cảnh sát Quốc gia Indonesia và Đại học Airlangga ở Surabaya hợp tác thành lập Trung tâm Trao quyền cho Phụ nữ trong Thực thi Pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ trong công tác cảnh sát.
Thay đổi có thể diễn ra chậm, nhưng mô hình bình đẳng giới có thể là con đường dẫn đến bình đẳng giới trong ngành cảnh sát và có thể hạn chế sự phản đối của nam giới đối với việc phụ nữ tham gia vào công việc này.
Chú ý vai trò của các Hiệp hội Y tế cộng đồng và Thực thi Pháp luật Toàn cầu.
Phương pháp nghiên cứu nhạy cảm về giới: Phương pháp tiếp cận nhạy cảm về giới cố gắng đưa ra sự đại diện của cả phụ nữ và nam giới trong quá trình nghiên cứu. Nghiên cứu nhạy cảm về giới có tính đến sự khác biệt giữa nam và nữ trong tất cả các khía cạnh của nghiên cứu.
Các phương pháp tiếp cận thực hành và chính sách cảnh sát có thông tin về chấn thương: Phân công điều tra tấn công tình dục; Cân bằng giới tính; Loại bỏ quấy rối tình dục; Tập huấn về đối phó với các loại chấn thương và phỏng vấn nạn nhân; Cải thiện hợp tác liên ngành; Những đổi mới trong trình báo tội phạm hiếp dâm; Giải quyết vấn đề kỹ năng giải quyết căng thẳng trong sĩ quan công an.
Đảm bảo vấn đề quyền lợi của phụ nữ và trẻ em được đáp ứng và bảo vệ trong mọi hoạt động ứng phó với tội phạm bạo lực.


VAI TRÒ CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
TRONG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI PHỤ NỮ 
	  ThS. Hoàng Trọng Vĩnh,
ThS. Phạm Đức Chính 
Khoa luật, Học viện An ninh nhân dân
 
	1. Theo Liên hợp quốc, có 05 nhóm hành vi xâm hại đến phụ nữ đòi hỏi phải được nhận thức và chống lại gồm: (1) Các hành vi liên quan đến bạo lực xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và phẩm giá của người khác; (2) Bạo lực tình dục; (3) Mua bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em; (4) Các hành vi liên quan đến mại dâm.
	2. Bảo đảm quyền con người của phụ nữ nói chung và phòng, chống xâm hại phụ nữ nói riêng là nội dung quan trọng trong luật nhân quyền quốc tế và được thể hiện trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế như: Hiến chương Liên Hợp quốc (1945); UDHR, 1948; Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952; ICCPR, 1966; CEDAW, 1979; CAT, 1984; Công ước Palermo, Nghị định thư Palermo…
	3. Liên hợp quốc đảm bảo thực thi quyền con người của phụ nữ thông qua bộ máy và cơ chế giám sát gồm có Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (thường xuyên thực hiện những chỉ đạo đặc biệt về quyền của phụ nữ và quan tâm đến khía cạnh giới từ khi được thành lập năm 2006); các Ủy ban và các nhóm công tác chuyên biệt như;  Các cơ quan theo dõi việc thực thi là Ủy ban về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và Ủy ban về quyền con người xem xét giải quyết theo thẩm quyền đối với các khiếu nại cá nhân về những vi phạm bị cáo buộc, đồng thời giải quyết những vấn đề phân biệt như Ủy ban phòng chống tra tấn là cơ quan giám sát Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục khác cũng thường xuyên xử lý những vấn đề của bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái.
	4. Liên Hợp quốc đóng vai trò thúc đẩy các chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức và giảm tỉ lệ bạo lực với phụ nữ tại Việt Nam. Trong đó đáng lưu ý là Chương trình chung của Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc về bình đẳng giới. Từ các hoạt động của Liên hợp quốc, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ thông qua ký kết nhiều hiệp ước và công ước quốc tế về nhân quyền, liên quan đến bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ trước nguy cơ bạo lực. Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ về việc ngăn ngừa, ứng phó và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ với khẳng định rằng phụ nữ Việt Nam có quyền sống một cuộc sống được bảo đảm phẩm giá, bao gồm quyền được sống mà không bị bạo lực và không phải lo sợ bị bạo lực.
	Ngoài ra, Liên Hợp quốc còn đóng vai trò kêu gọi, giám sát các quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) trong xây dựng và duy trì những khuôn khổ pháp lý và chính sách toàn diện trong phòng, chống xâm hại phụ nữ. Liên hợp quốc là chủ thể tích cực trong thúc đẩy các chương trình bảo vệ bảo vệ phụ nữ, bình đẳng giới và chống lại bạo lực giới; giám sát hành động của các nhà nước trong bảo vệ phụ nữ nhất là phụ nữ yếu thế, nạn nhân của bạo lực hoặc phụ nữ phạm tội... 
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	1. Hoàng Hương Thuỷ (2019), Chuẩn mực quốc tế về bảo đảm quyền con người của phụ nữ trong tư pháp hình sự, Tạp chí dân chủ và pháp luật.
	2. UN Women (2017), Tiếp cận tư pháp hình sự của phụ nữ bị bạo lực ở Việt Nam, Báo cáo nghiên cứu.
	3. UN Women (2021), UN Women- Kết quả và thành tựu đạt được giai đoạn 2017-2021, Báo cáo nghiên cứu. 
	4. United Nations, Human Rights: Question and Answers, New York and Geneva, 2006. 


TÂM LÝ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TRÊN THẾ GIỚI
TS. Nguyễn Văn Long
Phó trưởng khoa Tâm lý, Học viện An ninh nhân dân;
ThS. Nguyễn Văn Dũng
Khoa Tâm lý, Học viện An ninh nhân dân

1. Bạo lực gia đình đang là vấn nạn không phải của riêng của bất cứ quốc gia nào trên thế giới và được nhiều ngành khoa học nghiên cứu trong đó có tâm lý học. Một trong nội dung tâm lý học tập trung làm rõ là tâm lý nạn nhân, hậu quả tâm lý nạn nhân của bạo lực gia đình. Từ đó, nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa bạo lực gia đình của một số quốc gia trên thế giới đã được chỉ ra và cần được nghiên cứu để có thể tính toán áp dụng ở Việt Nam.
2. Những năm gần đây, bạo lực gia đình là một vấn đề được các nước trên thế giới và Việt Nam đặc biệt quan tâm. Theo Báo cáo về bạo lực gia đình của Liên Hiệp Quốc năm 2020, khoảng 33% phụ nữ trên thế giới đã phải chịu sự đánh đập, cưỡng bức hoặc bị ngược đãi một lần trong đời bởi chính người chồng của họ. Ở Việt Nam, trong năm 2019, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ (62,9%) từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần hay kinh tế, bị kiểm soát hành vi do chồng/bạn tình gây ra trong đời. Có nhiều nguyên nhân khác nhau ảnh hưởng đến sự gia tăng vấn nạn bạo lực gia đình trong đó có nguyên nhân đến từ nạn nhân. Nạn nhân của bạo lực gia đình là có thể bất cứ ai, bất kể lứa tuổi, chủng tộc, giới tính, xu hướng tính dục và tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên, phụ nữ là đối tượng có nguy cơ cao nhất, tiếp theo là trẻ em, rồi người trong nhóm LGBT và hầu hết người thực hiện bạo hành là nam giới. 
3. Nguyên nhân tâm lý của hành vi bạo lực gia đình được chỉ ra bao gồm xuất phát từ vấn đề nhận thức của cả nạn nhân và chủ thể bạo lực gia đình; từ việc nạn nhân có thái độ ủng hộ hành vi bạo lực và cả nguyên nhân nạn nhân có thái độ cam chịu.
4. Tâm lý của nạn nhận của bạo lực gia đình bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Nạn nhân của bạo lực gia đình không chỉ gánh chịu những hậu quả về sức khỏe, kinh tế mà còn bị ảnh hưởng về tâm lý. Những biểu hiện tâm lý đặc trưng của nạn nhân bạo lực gia đình gồm (1) nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình có thể bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn; (2) nạn nhân của bạo lực gia đình có sự thay đổi trong nhận thức như tự đổ lỗi cho bản thân hay lòng tự trọng suy giảm; (3) nạn nhân của bạo lực gia đình tăng nguy cơ sử dụng các chất kích thích; (4) bạo lực gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý trẻ em. 
5. Hiện nay, một số quốc gia đã thành công trong giải quyết vấn đề BLGĐ có thể học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm như Úc (áp dụng cách tiếp cận ở ba cấp độ, bao gồm: phòng ngừa ban đầu, phòng ngừa thức cấp và ứng phó); Nhật Bản (hệ thống pháp lý về phòng, chống bạo lực gia đình khá hoàn thiện; thành lập các Trung tâm tư vấn và hỗ trợ về bạo lực hôn nhân); Trung Quốc (xây dựng hệ thống pháp lý về phòng, chống bạo lực gia đình khá hoàn chỉnh; chú trọng tuyên truyền; phát triển một chương trình riêng chuyên cung cấp thông tin và tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về nạn bạo lực gia đình; thành lập các Trung tâm dịch vụ pháp lý phục vụ cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình như các Trung tâm tư vấn tâm lý cho phụ nữ); Hàn Quốc (xây dựng hệ thống hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành).
6. Nguyên nhân của bạo lực gia đình cũng có thể xuất phát từ chính thái độ của nạn nhân về giới. Tâm lý cam chịu của nạn nhân cũng chính là nguyên nhân góp phần thúc đẩy sự gia tăng bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý nạn nhân. Để xoá bỏ bạo lực gia đình, Việt Nam cần học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm trong phòng ngừa từ một số quốc gia đã thành công trong lĩnh vực này như (1) rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách và pháp luật liên quan đến nận nhân bạo lực gia đình; ban hành chính sách thúc đẩy phòng ngừa thông qua giáo dục cho cả phụ nữ và nam giới, đặc biệt là giới trẻ về chuẩn mực xã hội về bình đẳng giới và quan hệ tôn trọng lẫn nhau (2) tăng cường phòng ngừa bạo lực gia đình thông qua các giải pháp phòng ngừa sớm, không cho bạo lực xảy ra; (3) tối đa hoá hợp tác và điều phối giữa các cơ quan ban ngành nhằm tăng cường quyền năng cho phụ nữ để họ đối phó với bạo lực gia đình thông qua đào tạo kỹ năng sống, giáo dục, đào tạo nghề và trợ giúp về pháp lý; (4) tăng cường triển khai các dịch vụ thiết yếu về phòng ngừa và ứng phó, điều trị và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 
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Hiện nay, công tác phòng, chống xâm hại trẻ em ở Việt Nam đã được chú trọng và đạt được một số kết quả như việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em được tổ chức theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đã đạt được những kết quả nhất định; hoạt động truyền thông để trẻ em được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước được tăng cường và triển khai một cách kịp thời, hiệu quả. 
Tuy nhiên, công tác phòng ngừa xâm hại trẻ em hiện nay vẫn còn một số tồn tại. Tình trạng trẻ em bị xâm hại ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về mức độ, số lượng vụ việc, nhất là bóc lột sức lao động của trẻ em, các vụ hiếp dâm, dâm ô trẻ em, bạo hành gia đình, bạo lực học đường... 
Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, chỉ tính riêng năm 2020 cả nước phát hiện 1.945 vụ, xâm hại 2.008 trẻ em (trong đó xâm hại tình dục 1.349 vụ, 1.576 trẻ em bị xâm hại tình dục). Khoảng 97% số vụ được phát hiện những kẻ xâm hại tình dục có quen biết với nạn nhân . 
Bên cạnh đó, theo thống kê từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng đài đã tiếp nhận 171.019 cuộc gọi đến, trong đó có 706 ca phải hỗ trợ, can thiệp (tăng 299 ca so với cùng kỳ năm trước). Trong các ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em, có 362 ca bạo lực trẻ em, chiếm 51,27% (cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 167 ca, tương đương 3,36%); 122 ca xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 17,28% (tăng hơn cùng kỳ năm trước 13 ca). Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục bởi bạn bè, người quen chiếm 31,1%; bởi người thân trong gia đình vẫn tương đối cao, chiếm 23,8% (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020) . Điều này dẫn đến việc cần phải có những biện pháp cấp bách, toàn diện và kịp thời để bảo vệ quyền của trẻ em trước những hành vi xâm hại và phòng, chống xâm hại trẻ em.
Thứ nhất, để tăng cường hiệu quả phòng ngừa hành vi xâm hại với trẻ em cần:
+ Để trẻ em có ý thức tự bảo vệ mình khỏi sự xâm hại của các hành vi vi phạm pháp luật cần tăng cường các biện pháp giáo dục pháp luật và giới tính, gia đình và nhà trường cần trang bị cho các em những kiến thức nhất định phù hợp với khả năng nhận thức và lứa tuổi của các em để các em có thể tự bảo vệ mình. 
+ Tiến hành tuyên truyền, phổ biến đến tất cả mọi người hiểu về xâm hại tình dục trẻ em là gì. Trước tiên cần cung cấp cho chính bố mẹ những thông tin pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em cũng như trang bị cho bố mẹ những hiểu biết về giới tính để từ đó họ chính là người hướng dẫn, giúp các con của họ tránh những nguy cơ bị xâm hại. Tiếp đến là trách nhiệm của nhà trường và các tổ chức xã hội cũng phải được tăng cường hơn, không chỉ hiểu biết về các hành vi vi phạm pháp luật và còn nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với vấn đề tố giác tội phạm, bảo vệ trẻ em. 
+ Học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc lựa chọn những người thường xuyên tiếp xúc và làm việc với trẻ, những người này phải là những người có tiêu chuẩn đạo đức và có điều kiện về lý lịch tư pháp tốt.
+ Bộ Công an với vai trò nòng cốt trong phòng ngừa tội phạm cũng cần quan tâm lựa chọn các cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở có trình độ, kinh nghiệm và nhất là kỹ năng vận động quần chúng và đặc biệt có cách làm việc với nạn nhân phù hợp tâm lý của trẻ em.
Thứ hai, hoàn thiện pháp luật, góp phần hiệu quả trong bảo vệ trẻ em
+ Theo Điều 1 Công ước về quyền trẻ em của Liên hợp quốc (CRC) năm 1989 thì trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Trong khi đó, tại Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em được ghi nhận là người dưới 16 tuổi. Vấn đề này cũng cần được nghiên cứu để mở rộng phạm vi, tăng cường hơn nữa hiệu lực bảo vệ trẻ em khỏi sự xâm hại của tội phạm.
+ Riêng đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, quy định của pháp luật Việt Nam đang theo hướng liệt kê các hành vi xâm hại tình dục mà chưa bao quát hết, chưa dự báo hết các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Do vậy cần có hướng dẫn thống nhất cách hiểu đối với nội dung này.
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VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH 
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Xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em là một tội ác, gây ra những tổn thương sâu sắc về thể chất, tinh thần, không chỉ ảnh hưởng nhất thời mà ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống sau này của các em; ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình trẻ em bị hại và trật tự xã hội. Hiện nay, XHTD trẻ em đã và đang trở thành vấn nạn toàn cầu, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ và cộng đồng quốc tế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị XHTD là do “phần lớn trẻ em chưa được quan tâm trang bị kỹ năng tự nhận biết, tự bảo vệ trước các nguy cơ bị xâm hại” [3, tr7]. 
Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, xảy ra hàng loạt vụ việc XHTD trẻ em với tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng, phức tạp. Vì vậy, đã gây bức xúc dư luận và hoang mang cho nhiều bậc phụ huynh, để lại nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lâu dài của mỗi trẻ em, phá vỡ sự bình yên của xã hội và thực sự đã trở thành vấn đề rất đáng báo động. 
Nguyên nhân của các vụ XHTD ở Việt Nam được xác định bao gồm: (1) một số quy định của pháp luật Việt Nam chưa theo kịp tình hình thực tiễn, chưa tương thích với pháp luật quốc tế và nhất là chưa đủ sức răn đe, (2) mặt trái của kinh tế thị trường, (3) hạn chế của công tác tuyên truyền và (4) hạn chế của giáo dục giới tính (GDGT) cũng là vấn đề quan trọng dẫn đến sự gia tăng số lượng các vụ XHTD ở trẻ em. 
[bookmark: _Hlk120233122]Từ những nguyên nhân cơ bản nêu trên, có thể thấy GDGT là một nội dung quan trọng trong cung cấp những tri thức, kĩ năng, thái độ cho trẻ nhằm ứng phó, phòng ngừa với các hành vi XHTD. GDGT trong phòng, chống XHTD trẻ em được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đề cập đến. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, GDGT của các quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Anh, một số bang của Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan… chưa có sự thống nhất trong quan điểm giáo dục, thời điểm giáo dục cũng như mức độ tham gia của gia đình đối với hoạt động GDGT trong phòng, chống XHTD. Tại Việt Nam, nội dung GDGT chưa có chương trình giảng dạy chính thức, độc lập và nội dung GDGT chưa toàn diện, còn nặng về lý thuyết. Phần lớn các gia đình Việt Nam chưa có thói quen dạy trẻ về giới tính, coi đây là vấn đề cấm kỵ từ đó, dẫn tới các em thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, về kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục. Hơn nữa, nhận thức của các cha mẹ về xâm hại tình dục trẻ em còn rất nhiều hạn chế. Ở các trường học, GDGT cũng đã được thực hiện, tuy nhiên chưa thực sự chú trọng, hiệu quả chưa cao, nhiều trường còn coi đó là một học trình bộ môn mà không phải thi nên học cho xong, dạy cho xong.
Từ thực trạng GDGT ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDGT trong phòng, chống XHTD, cần thực hiện tốt những giải pháp sau:
(1) Nâng cao nhận thức và năng lực giáo dục giới tính cho phụ huynh, học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và các lực lượng tham gia công tác giáo dục giới tính. 
Thực tế cho thấy còn nhiều hạn chế trong nhận thức và năng lực trong GDGT của cán bộ quản lí, giáo viên và cha mẹ của trẻ. Vì vậy, cần trang bị, cung cấp các kiến thức cơ bản về giới và giới tính, tầm quan trọng của việc thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt giới và định kiến về giới, những nội dung cơ bản của GDGT và vai trò của GDGT đối với phòng, chống XHTD.
(2) Giáo dục giới tính cần được thực hiện từ sớm và toàn diện.
	Thực tế các vụ việc XHTD trên thế giới và ở Việt Nam đã cho thấy, nhiều trẻ em đã bị XHTD từ rất nhỏ bởi chính những người trong gia đình, người thân quen. Vì thế, cần thực hiện cách tiếp cận suốt đời để phòng, chống XHTD, GDGT phải được bắt đầu sớm (mẫu giáo).
(3) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ trong giáo dục giới tính nhằm phòng. chống xâm hại tình dục ở trẻ em.
GDGT nhằm phòng chống XHTD ở trẻ em ko phải là trách nhiệm riêng của nhà trường, nó đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của gia đình, cha mẹ của trẻ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước tiên cha mẹ cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với việc GDGT cho trẻ nhằm phòng, chống XHTD.
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TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGÀNH TRUYỀN THÔNG TRONG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM
TS. Trần Thị Tú Anh
Viện Khoa học an ninh, Học viện An ninh nhân dân
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em ở Việt Nam vẫn xuất hiện với diễn biến phức tạp và nhiều thủ đoạn mới, đặc biệt các xâm phạm tình dục đối với trẻ em và bạo lực trẻ em. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này là do sự hạn chế về nhận thức, hiểu biết của người phạm tội, người bị hại và cộng đồng xung quanh cũng như sự tác động tiêu cực từ những thông tin xấu, độc hại đến người phạm tội. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của ngành truyền thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm xâm hại trẻ em nói riêng.
Thời gian vừa qua, ngành truyền thông với sự đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung truyền thông đã phát huy thế mạnh của mình đóng góp lớn đối với công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em thông qua: Đăng tin bài công khai để phát giác hành vi phạm tội; Thúc đẩy các cơ quan chức năng thực thi pháp luật nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý tội phạm; Tuyên truyền pháp luật cho người dân nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì công tác truyền thông trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em còn những hạn chế nhất định, như: công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội chưa bao phủ được hết các địa bàn, đối tượng; số người thực hiện được nghiệp vụ truyền thông, tư vấn còn hạn chế nên chất lượng truyền thông trực tiếp chưa cao; các sản phẩm truyền thông sản xuất với số lượng ít, chưa đến tay các gia đình... Điều này dẫn đến chưa phát huy được hết vai trò, hiệu quả cũng như tiềm năng của hoạt động này trong việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ em, đặc biệt trước sự xâm hại của tội phạm, tránh những hậu quả nặng nề về thể chất và tâm lý cho các em.
Để phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả của hoạt động truyền thông đối trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em ở Việt Nam, ngành Truyền thông cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung: i) Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều cách làm phong phú, đa dạng có sức lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp nhân dân về nhận thức; ii) Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình tuyên truyền, đưa các tin, bài, phóng sự có nội dung giáo dục pháp luật nói chung và nội dung giáo dục pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em nói riêng; nội dung về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; nội dung tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; iii) Ngành truyền thông thực hiện xây dựng phóng sự, tin tức tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên báo chí và mạng xã hội, đăng tải rộng rãi trên các fanpage, trang Thông tin điện tử tổng hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ trì tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện để đánh giá thực trạng, kết quả, đồng thời đề ra phương thức, nội dung, giải pháp tổ chức tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên mạng xã hội hiệu quả, thiết thực; chủ trì khai thác, biên tập đăng tải thường xuyên những nội dung về kiến thức, kỹ năng cho trẻ em khi tham gia mạng xã hội; cập nhật, đăng tải cảnh báo những nội dung xấu, độc hại có ảnh hưởng đến trẻ em... để tổ chức tuyên truyền gắn với truyền thông, lồng ghép các nội dung khác ở cơ sở; iv) Ngành Truyền thông chỉ đạo việc củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương; tăng cường thời lượng phát sóng về phòng, chống tội phạm của Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Trung ương và địa phương; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; v) Ngành Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành Liên quan kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên môi trường mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng môi trường mạng gây ảnh hưởng đến trẻ em nói riêng./.

NHỮNG ĐIỂN HÌNH TỐT TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM: 
NHỮNG XU HƯỚNG MỚI TẠI HUNGARY
GS. TS. István László Gál 
Trưởng bộ môn Luật Hình sự, Khoa Luật, Đại học Pécs, Hungary

Tự do tình dục và các loại tội phạm xâm phạm tình dục luôn là các hành vi bị lên án bởi các chuẩn mực đạo đức của đa số xã hội. Vấn đề xâm phạm tình dục hầu hết được đưa vào luật hình sự do vi phạm các chuẩn mực xã hội và đạo đức. Câu hỏi đặt ra là vai trò của quy tắc đạo đức đối với quy định của luật hình sự về các hành vi xâm phạm tình dục, mối quan hệ giữa các điều cấm của đạo đức và quy định của luật hình sự được thể hiện như thế nào?
Trong nội dung bài viết, chúng tôi xem xét góc độ các quy định mới của luật hình sự như các vấn đề về tội phạm khiêu dâm trẻ em là tội phạm chống lại quyền tự do tình dục và đạo đức tình dục của trẻ em ở Hungary.
Tự do tình dục và đạo đức tình dục là một trong những đối tượng pháp lý mà các nhà lập pháp đã đưa vào nội dung bảo vệ trong mọi thời đại kể từ khi luật hình sự ra đời cho đến ngày nay. Bộ luật Hình sự mới của Hungary cũng thay đổi tên chương, Chương XIV trước đây, Mục II của Bộ luật Hình sự quy định “Các tội xâm phạm đạo đức tình dục”, Chương XIX mới của Bộ luật Hình sự quy định là “Tự do tình dục và các tội xâm phạm tình dục”. Đây là một cách khác mà luật mới của chúng ta thể hiện rằng việc bảo vệ đạo đức tình dục không phải là đối tượng pháp lý chính và duy nhất được bảo vệ, mà còn là bảo vệ tính toàn vẹn tình dục, quyền tự quyết về tình dục, quyền tự do tình dục.
Đạo luật V năm 1961 (Bộ luật Hình sự Hungary thứ hai) đã bãi bỏ việc hình sự hóa chung các hành vi quan hệ tình dục đồng giới giữa nam giới. Quy định rằng chỉ những hành vi như vậy giữa nam giới mới có thể bị trừng phạt hiện đã được thay thế và không phù hợp với các nguyên tắc phổ biến của khoa học luật hình sự hoặc y học, nhưng nó đã được thay thế, không hạn chế, bằng một quy định mới về vấn đề này.
Luật hình sự là biện pháp cuối cùng và chỉ nên được sử dụng khi hệ thống các công cụ do các ngành luật khác cung cấp không còn đủ khả năng bảo vệ. Vì lý do này, ví dụ, một số khía cạnh của hoạt động mại dâm nằm trong lĩnh vực của luật tội ít nghiêm trọng, và các biện pháp trừng phạt của luật hình sự chỉ áp dụng cho những hành vi nghiêm trọng nhất trong số đó.
Bộ luật Hình sự xác định bạo lực tình dục đối với người dưới mười tám tuổi là tội phạm có đầy đủ các điều kiện, hoặc nếu người phạm tội thực hiện hành vi mại dâm toàn bộ hoặc một phần với người dưới mười tám tuổi và quy định hành vi bóc lột mại dâm trẻ em trong một tình huống độc lập.
Cơ quan lập pháp thắt chặt các quy định về tội phạm xâm hại đạo đức tình dục vào năm 2021, chủ yếu đối với những người được gọi là tội phạm ấu dâm. Bản ghi nhớ giải thích của Đạo luật LXXIX năm 2021 nhấn mạnh rằng tội phạm tình dục đối với trẻ em rõ ràng gây ra sự khinh miệt trong xã hội, trong các loại tội phạm, nhận thức xã hội của đối tượng này là cực kỳ tiêu cực. Năm 2017, số vụ phạm tội chống lại tự do tình dục và đạo đức tình dục là 2760 vụ, trong đó 1439 vụ là khiêu dâm trẻ em. Ở Hungary, việc lạm dụng các hình ảnh khiêu dâm bị cấm và đã được đưa vào Bộ luật Hình sự kể từ năm 1997, khi cơ quan lập pháp, theo quan điểm của việc ban hành Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ở Hungary, đã ra lệnh tạo ra, hành vi buôn bán và đưa lên thị trường hình ảnh khiêu dâm của người dưới 18 tuổi phải bị xử lý như một tội phạm độc lập. Khách thể của tội phạm là sự phát triển tình dục lành mạnh của người dưới 18 tuổi và sự quan tâm của xã hội trong việc chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức dựa trên nội dung khiêu dâm trẻ em. Các tình tiết pháp lý của tội phạm liên tục được mở rộng và thắt chặt, gần đây nhất là Đạo luật LXXIX năm 2021 đã được xem xét.
Luật mới cũng nằm trong ranh giới của các cuộc đấu tranh chính trị, nhưng chúng ta phải công nhận rằng việc bảo vệ các nạn nhân trẻ em khỏi tội phạm tình dục thực sự chứng minh cho việc luật hình sự phải trở nên nghiêm khắc hơn. Cuốn sách nổi tiếng của Beccaria về tội ác và hình phạt, xuất bản năm 1764, đưa ra một tiên đề rằng tội phạm được ngăn chặn bởi mức độ nghiêm trọng của hình phạt tương ứng và khả năng không thể tham gia (khả năng áp dụng hình phạt). Bằng cách thay đổi một trong hai yếu tố, chúng ta có thể tác động đến tội phạm và tạo ra sự bảo vệ hiệu quả hơn đối với những người có nguy cơ cao trở thành nạn nhân trong tương lai.
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KINH NGHIỆM PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TÌNH DỤC
PHỤ NỮ, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
	TS. Ksor H’Bơ Khắp
Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai;
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân

Gia Lai là một tỉnh miền núi, thuộc Bắc Tây Nguyên có dân số hơn 1,6 triệu người (trong đó nữ chiếm 49,89%), gồm 38 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 144 vụ xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em. Cơ quan điều tra các cấp Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra làm rõ 143 vụ, lập hồ sơ xử lý 163 đối tượng. 
Qua điều tra, giải quyết các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em cho thấy các vụ việc xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em xảy ra thường do những nguyên nhân sau: Gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc, quản lý con cái; đa số nạn nhân là người dân tộc thiểu số, thiếu nhận thức về pháp luật, thiếu kỹ năng sống, đặc biệt là sự hiểu biết về tình dục dễ bị dụ dỗ; do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự xuất hiện của những ấn phẩm, Internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực, khiêu dâm; sự xuống cấp của đạo đức xã hội… cùng với các hiện tượng tiêu cực khác tác động mạnh đến tư tưởng, lối sống kích động, bắt chước làm theo. 
Từ thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã rút ra một số kinh nghiệm như sau: Xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành; coi trọng công tác tuyên truyền qua việc phối hợp cơ quan truyền thông xây dựng nhiều phóng sự, tin, bài phản ánh tình hình và công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền pháp luật gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, làng, tổ dân phố; tham mưu các cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng các mô hình “khu phố văn hóa”, “làng văn hóa”, các câu lạc bộ “phụ nữ với pháp luật”…; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện đặc biệt là nhà nghỉ, quán karaoke, tiệm internet; quản lý chặt chẽ số lượng thanh thiếu niên chậm tiến, có tiền án tiền sự, các băng nhóm trên địa bàn là những đối tượng có nguy cơ phạm tội xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; chủ động áp dụng phù hợp các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình theo thẩm quyền được giao; thường xuyên theo dõi, giám sát, có biện pháp giáo dục, răn đe đối với những đối tượng có hành vi bạo lực gia đình, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em.
Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em nói riêng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai gặp phải một số khó khăn, vướng mắc sau: Công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hiệu quả hoạt động của một số mô hình, câu lạc bộ, tổ hòa giải ở cơ sở còn hạn chế; thực trạng giải quyết các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, dấu vết hình sự.
Trước tình hình phức tạp hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi phạm tội liên quan xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra cho xã hội, thời gian tới, đề xuất một số giải pháp sau: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giới, về tình dục, về quyền của phụ nữ và trẻ em một cách sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện một số giải pháp phòng ngừa như như thắp đèn ở các ngõ, hẻm tối, lắp đặt camera giám sát tại các khu phố, xây dựng nhiều khu vui chơi giải trí lành mạnh tại những điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, rèn luyện cho họ tự bảo vệ trước những biểu hiện tiêu cực trong xã hội; đẩy mạnh công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; thường xuyên kiểm tra, giám sát, không cho phép tổ chức xác hoạt động giải trí, trò chơi trực tuyến hoặc lưu hành các đồ chơi, phim ảnh, sách báo, game mang tính khiêu dâm và bạo lực; phân loại số trẻ em lang thang có nguy cơ cao bị xâm hại tình dục để phối hợp với các lực lượng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hội phụ nữ để đưa trẻ em về đoàn tụ với gia đình và phân công các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giúp đỡ, tư vấn pháp lý, tâm lý, vật chất và tinh thần; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và người thân./.


THỰC TIỄN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA, BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH BIÊN GIỚI CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
		 TS Trần Văn Hiếu
                       Phó trưởng phòng, Học viện Biên phòng

Ở Việt Nam, phụ nữ và trẻ em là đối tượng luôn được quan tâm tạo điều kiện về bình đẳng giới và chăm sóc đặc biệt. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều bước đột phá về nhận thức và hành động trong lĩnh vực bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em. Qua tổng kết cho thấy, công tác thi hành Luật Phòng chống mua bán người (PCMBN) nói chung, phòng, chống tội phạm mua, bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn khu vực biên giới của lực lượng Bộ đội biên phòng cũng gặp không ít những khó khăn, vướng mắc, tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người (TPMBN), cụ thể: 
Một là, Việt Nam có đường biên giới đất liền dài, địa hình phức tạp, gắn với hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền đa dạng; Nhân dân ở khu vực biên giới cư trú, sinh sống phân tán, điều kiện kinh tế còn khó khăn, thiếu cảnh giác nên dễ bị lừa gạt, dụ dỗ trở thành nạn nhân của TPMBN.
Hai là, một số đối tượng phạm tội coi mua bán người là một “nghề” kiếm sồng và làm giàu bất chính (nguồn thu nhập chỉ sau tội phạm về ma túy và tội phạm mua bán vũ khí).
Ba là, phương thức thủ đoạn hoạt động của TPMBN hết sức tinh vi, có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước, triệt để sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. 
Bốn là, một số quy định của pháp luật có liên quan đến PCMBN chưa thật sự thống nhất dẫn đến dễ bỏ lọt tội phạm. Công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong PCMBN hiệu quả chưa cao. Kinh phí, phương tiện nghiệp vụ đảm bảo cho công tác PCMBN của Bộ đội biên phòng còn hạn hẹp.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được và nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật PCMBN, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác này, lực lượng Bộ đội biên phòng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:
Một là, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống TPMBN cho quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức tuyên truyền.
Hai là, tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Các đơn vị Bộ đội biên phòng cần tiếp tục thực hiện, phát huy hiệu quả các biện pháp như đưa cán bộ biên phòng về tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh triển khai các mô hình: “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”…
Ba là, chủ động phối hợp, hợp tác quốc tế trong PCMBN nói chung, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng. Phối hợp và hợp tác quốc tế giữa Bộ đội biên phòng với các lực lượng, cơ quan có liên quan và các lực lượng chức năng của nước tiếp giáp và các tổ chức quốc tế. 
Bốn là, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PCMBN. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở làm việc của các Đồn Biên phòng, tăng cường đầu tư phương tiện kỹ thuật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đấu tranh phòng, chống TPMBN.  
Năm là, tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo cho công tác phòng, chống TPMBN. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cần tham mưu cho Bộ Quốc phòng kiến nghị, đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật PCMBN; Nghị định và Thông tư liên hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Luật Phòng chống mua bán người, ngày 29/3/2011.
2. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.
3. Thông tư số 78/2013/TT-BQP ngày 25/6/2013 của Bộ Quốc phòng quy định các biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người.
4. Báo cáo số 3285/BC-BTL ngày 16/9/2020 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổng kết 09 năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.
5. Báo cáo số 4412/BC-BĐBP ngày 22/10/2022 của Bộ đội Biên phòng về Tổng kết công tác Biên phòng năm 2022.


TÌNH HÌNH, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH                   
ThS. Vũ Văn Phương
 Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh

Tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, đây là loại tội phạm “ẩn”, diễn biến phức tạp, khó lường. Trong giai đoạn 2016 - 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 21 vụ, 41 đối tượng phạm tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”; kịp thời ngăn chặn, giải cứu cho 35 nạn nhân trong các vụ án, so với giai đoạn 2009 - 2015 đã giảm 30 vụ (21/51 vụ), giảm 14 đối tượng (41/65). Ngoài ra đã phát hiện, xử lý 04 vụ, 07 đối tượng phạm tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian vừa qua gặp phải một số khó khăn, vướng mắc: Nhiều vụ việc đã xảy ra từ lâu mới được trình báo, nạn nhân không cung cấp đủ thông tin, tài liệu...dẫn đến khó khăn trong quá trình thu thập, đánh giá các chứng cứ; Nhiều vụ việc liên quan đến những sự kiện, con người ở nước ngoài, việc xác minh, thu thập chứng cứ qua tương trợ tư pháp còn nhiều thủ tục, thời gian kéo dài ảnh hưởng đến việc điều tra, xác minh các vụ, việc; Cách thức thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng ngày càng tinh vi và nguy hiểm; Hành vi phạm tội thường diễn ra cả trên lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ Trung Quốc, trong khi quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là với lực lượng Công an Trung Quốc mặc dù được cải thiện nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn; Công tác tuyên truyền, giáo dục về nội dung phòng chống tội phạm mua bán người có nơi chưa đựơc sâu rộng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đông người dân tộc thiểu số sinh sông; Việc giải cứu các nạn nhân trong các vụ mua bán người khi bị đưa ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn (về kinh phí, phương tiện...); Việc tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về với gia đình và ổn định cuộc sống còn chậm về tiến độ và chưa có cơ chế, chính sách khả thi trên thực tế. 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới:
Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn về các văn bản liên quan đến tội phạm mua bán người; 
Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường chỉ đạo tập trung đấu tranh xử lý kiên quyết và triệt để tội phạm mua bán người; Tham mưu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm về mua bán trẻ em; 
Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới. Liên ngành: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tăng cường công tác phối hợp điều tra, truy tố, xét xử lưu động các vụ án điểm mua bán người xảy ra ở các địa bàn trọng điểm để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục trấp áp tội phạm; 
Ngành Công an, Biên phòng, Lao động – Thương binh và xã hội, Tư pháp và các ngành liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, du lịch, thăm thân, quản lý biên giới, lao động thời vụ, thương mại biên giới, xuất khẩu lao động, kết hôn và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách, pháp luật; 
Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Công an tỉnh Quảng Ninh với Công an Trung Quốc về phòng chống tội phạm mua bán người cho phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Trung tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy
Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

Trên phương diện pháp luật quốc tế, bài viết đề cập đến văn bản quy định về  phòng, chống vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện như: Công ước về Quyền trẻ em (United Nations Convention on the Rights of the Child) được Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989; Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về áp dụng pháp luật với người chưa thành niên (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice /Beijing Rules) ngày 29/11/1985; Bộ quy tắc của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về áp quản lý tư pháp người chưa thành niên 1985 (Quy tắc Bắc Kinh); Hướng dẫn của Liên Hợp quốc về phòng ngừa phạm pháp ở người chưa thành niên (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile delinquency/ Riyadh Guidelines) ngày 14/12/1990... Mặc dù không mang tính bắt buộc các quốc gia phải thực hiện một cách thống nhất nhưng các văn bản đã đưa ra những nhận thức cơ bản nhất về người chưa thành niên và các vấn đề có liên quan đến phòng, chống vi phạm pháp luật như: cách xác định người chưa thành niên, việc xác lập độ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật của mỗi quốc gia có sự khác biệt, đảm bảo quyền của người chưa thành niên khi vi phạm pháp luật, xác định trách nhiệm của toàn xã hội, các quốc gia.
Thông qua việc đánh giá hợp tác quốc tế trong phòng, chống vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện ở Việt Nam trên một số lĩnh, tác giả đã đưa ra một số hạn chế còn tồn tại từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng chống vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện, cụ thể:
Một là, tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng vi phạm pháp luật của người chưa thành niên
Hai là, rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hiệu quả của việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế về phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống vi phạm pháp luật của người chưa thành niên nói riêng.
Ba là, tiếp tục hợp tác với các chể chế quốc tế trong quá trình phòng, chống vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện.
Bốn là, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp.
Năm là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương./.


BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM
Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết
 Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân

Với lập luận rằng để bảo đảm quyền của người chưa thành niên vi phạm pháp luật thì việc xử lý chuyển hướng là phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý, và đảm bảo quyền của người chưa thành niên khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là xu hướng của các quốc gia trên thế giới khi áp dụng các biện pháp xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Bài viết sẽ tập trung làm rõ cách hiểu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật và một số quyền điển hình của người chưa thành niên vi phạm pháp luật; từ thực trạng quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam để đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và bảo đảm quyền của người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
Người chưa thành niên (NCTN) hay còn được gọi là “vị thành niên”, “trẻ em” tùy theo cách tiếp cận trong từng lĩnh vực, để chỉ cá nhân chưa có sự phát triển đầy đủ cả về thể chất và tinh thần so với người thành niên. Theo Điều 1 Công ước quốc tế về các quyền của trẻ em (CRC) thì trẻ em là người dưới 18 tuổi. Tại Việt Nam, trẻ em và NCTN là hai khái niệm không đồng nhất. Qua các quy định trên có thể hiểu rằng NCTN là người dưới 18 tuổi.
Khi NCTN thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) ở thời điểm dưới 18 tuổi cần có cách thức xử lý phù hợp với các quy tắc của tư pháp NCTN. Từ những đặc điểm riêng về thể chất và tinh thần khiến cho NCTN dễ thực hiện hành vi VPPL hơn so với người thành niên. Do đó, cần có các quy định riêng của pháp luật để áp dụng đối với NCTN VPPL.
Nhìn góc độ NCTN là trẻ em, NCTN VPPL có những quyền được quy định trong CRC như: Quyền được bảo đảm lợi ích tốt nhất; Quyền không bị phân biệt đối xử; Quyền không bị cách ly cha mẹ trái với ý muốn; Quyền được lắng nghe và có ý kiến trong quá trình tố tụng hình sự hoặc tố tụng hành chính có liên quan trực tiếp đến NCTN; Quyền được đại diện và quyền được trợ giúp pháp lý và các hỗ trợ khác; Quyền được đảm bảo xét xử công bằng trước tòa án…
Việt Nam gia nhập 7/9 Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, trong đó có 3 Công ước quy định về quyền của NCTN VPPL, như ICCPR, CRC, UNCAT. Pháp luật quốc tế cũng đã quy định việc tước tự do của NCTN VPPL phải được tiến hành phù hợp với pháp luật và chỉ được coi là biện pháp cuối cùng và áp dụng trong thời hạn thích hợp ngắn nhất. Tại Việt Nam, tồn tại hai hệ thống biện pháp để xử lý NCTN VPPL, đó là các biện pháp XLVPHC và xử lý hình sự, cả hai hệ thống biện pháp này hình thành nên một phần hệ thống tư pháp đối với NCTN VPPL. Để đảm bảo tính nhân đạo, bảo vệ tốt hơn quyền của NCTN VPPL trong pháp luật Việt Nam, việc xử lý chuyển hướng không bao gồm biện pháp tước tự do hay các biện pháp thay thế trong quy trình tố tụng đối với NCTN VPPL cần được ưu tiên áp dụng và là xu thế gần đây của các quốc gia trên thế giới. 
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống tư pháp NCTN tại Việt Nam: 
Một là, xây dựng hệ thống tư pháp cho NCTN
Hai là, hoàn thiện và bổ sung biện pháp xử lý thay thế áp dụng cho NCTN vi phạm pháp luật;
Ba là, cần nhanh chóng thiết lập Tòa gia đình và NCTN tại tất cả các tỉnh, thành phố.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công ước Liên hợp quốc về các quyền trẻ em năm 1989.
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MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
PGS, TS. Phạm Quốc Dũng
Chánh Văn phòng Học viện An ninh nhân dân

Quyết định hình phạt là hoạt động tư duy của Hội đồng xét xử là kết quả cuối cùng của hoạt động xét xử, để việc quyết định hình phạt phải đảm bảo tính chính xác thì không thể tách rời với việc định tội danh chính xác. 
Quyết định hình phạt đối với người người dưới 18 tuổi phạm tội là trường hợp đặc biệt, tính chất này thể hiện khi quyết định hình phạt phải nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội có các tình tiết khác tương đương và mức giảm nhẹ phụ thuộc vào mức tuổi của người phạm tội. Lý do người người dưới 18 tuổi được hưởng chính sách hình sự đặc biệt của Nhà nước khi họ có hành vi phạm tội, vì người dưới 18 tuổi là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tâm sinh lí, chưa thể nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà mình thực hiện. Nhận thức của họ thường thiếu chín chắn, họ dễ bị kích động, lôi kéo bởi những người xung quanh, nếu ở môi trường xấu và không được chăm sóc giáo dục tốt, người người dưới 18 tuổi dễ bị ảnh hưởng dẫn đến vi phạm pháp luật. Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội được xác định “phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội” (Điều 91 BLHS). Chính vì thế, khi quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải nhẹ hơn so với người đã thành niên. Như vậy, có thể xem: “Quyết định hình phạt đối với người dưới tuổi phạm tội là việc Hội đồng xét xử lựa chọn và đưa ra chế tài hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, theo quy định pháp luật hình sự, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các đặc điểm nhân thân của người dưới 18 tuổi và những chính sách hình sự đặc biệt đối với họ”.
	Từ những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện, cụ thể như sau:
	Thứ nhất, xu hướng áp dụng hình phạt tù vẫn chiếm tỷ lệ cao, mức hình phạt dành cho người dưới 18 tuổi vẫn áp dụng tùy nghi do khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất của khung hình phạt lớn. Do vậy, cần quán triệt tốt hơn nữa nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi và thiết kế khung hình phạt phù hợp hơn với nhóm chủ thể này.
	Thứ hai, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được sử dụng là căn cứ quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” (điểm o Điều 52) là không hợp lý. Bởi bản thân người dưới 18 tuổi phạm tội cũng là đối tượng được pháp luật dành cho chế độ bảo hộ đặc biệt. Vì vậy, việc áp dụng chung các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, cần có quy định phân định rõ các tình tiết này giữa các nhóm tuổi.
Thứ ba, án treo theo quy định tại Điều 65 BLHS không có sự phân hóa giữa tuổi của các chủ thể. Do vậy, cần có quy định phân hóa về thời gian thử thách trong trường hợp áp dụng án treo giữa người thành niên với người dưới 18 tuổi.
Thứ tư, Điều 98 BLHS quy định “Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây...”. Có bốn loại hình phạt có thể được áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội, gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn. Điều này có nghĩa, đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là người nước ngoài, nếu Tòa án muốn áp dụng hình phạt trục xuất theo Điều 37 BLHS thì sẽ vi phạm quy định tại Điều 98 Bộ luật này. Do vậy cần bổ sung hình phạt trục xuất làm cơ sở pháp lý xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội là người nước ngoài.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT
TS. Trần Thị Lâm Thi
Phó trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân

Pháp luật hành chính là bộ phận cấu thành của pháp luật trong xử lý người chưa thành niên (NCTN) vi phạm pháp luật (VPPL) ở Việt Nam. Các quy định của pháp luật hành chính được áp dụng đối với NCTN có hành vi vi phạm hành chính (VPHC) - vi phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm thấp hơn so với tội phạm. Nội dung của bài viết giới thiệu tổng quan các quy định của pháp luật hành chính Việt Nam đối với NCTN VPPL. Trên cơ sở so sánh với các quy phạm và chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa thành niên, bài viết chỉ ra những nội dung điều chỉnh của pháp luật hành chính Việt nam chưa phù hợp với các quy phạm và chuẩn mực quốc tế. Từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hành chính Việt Nam đối với NCTN VPPL.
[bookmark: _TOC_250063]Pháp luật hành chính có các nguyên tắc điều chỉnh riêng đối với NCTN VPPL, được quy định tại Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Từ quy định này đã phản ánh các nguyên tắc điều chỉnh cơ bản của pháp luật hành chính đối với NCTN VPPL, đó là: pháp luật phải  phù hợp với đặc điểm phát triển cả về thể chất và tâm lý của NCTN; cần bảo đảm các quyền của NCTN theo Công ước quốc tế về quyền con người và các quyền của trẻ em; cần quy định các trình tự, thủ tục xử lý thân thiện với NCTN; pháp luật không mang tính trừng phạt, mục tiêu đầu tiên và cơ bản là giáo dục, phòng ngừa vi phạm; thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng. 
Nội dung điều chỉnh của pháp luật hành chính đối với NCTN VPPL bao gồm những vấn đề chủ yếu sau: quy định về đối tượng áp dụng; biện pháp chế tài; thẩm quyền áp dụng; trình tự, thủ tục áp dụng; quy định về các biện pháp xử lý chuyển hướng; quy định về khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình xử lý NCTN VPPL. 
Hiện nay, các quy định của pháp luật hành chính Việt Nam đối với NCTN VPPL được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020; Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 2014; Luật Trẻ em 2016; Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố tụng hành chính 2015, Luật trợ giúp pháp lý 2017… và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cùng với các quy định của pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế cũng đặt ra những nguyên tắc và yêu cầu khi xử lý NCTN VPPL. Các nguyên tắc chính đóng vai trò nền tảng cho việc bảo đảm công lý cho trẻ em trong mọi tiếp xúc của các em với hệ thống tư pháp đó là: nguyên tắc bảo đảm những lợi ích tốt nhất của trẻ em; nguyên tắc không phân biệt đối xử; nguyên tắc tôn trọng quyền được lắng nghe của trẻ em; nguyên tắc bảo vệ mọi trẻ em và người CTN khỏi tất cả các hình thức bạo lực và bóc lột.
Thực thi các quy phạm và chuẩn mực quốc tế về tư pháp NCTN VPPL, Việt Nam đã thường xuyên rà soát hệ thống luật pháp, chính sách đối với NCTN VPPL đảm bảo quá trình nội luật hóa các quy định trong nước nhất quán với quyền trẻ em và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật hành chính về NCTN VPPL nói riêng. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật hành chính Việt Nam vẫn còn tồn tại một số nội dung chưa tương thích với các chuẩn mực quốc tế như: Chưa có đạo luật riêng về tư pháp NCTN;  vấn đề độ tuổi của NCTN được xác định là “Trẻ em”; xác định độ tuổi tối thiểu bị áp dụng các biện pháp chế tài hành chính; pháp luật chưa có sự phân biệt giữa đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là NCTN và người thành niên; chưa có nhiều quy định để ràng buộc việc xem xét, đánh giá hoàn cảnh, đặc điểm của từng trường hợp NCTN cụ thể để đưa ra những biện pháp giáo dục phù hợp; chưa có quy định phòng ngừa đối với NCTN bị xử phạt hành chính lần thứ nhất, lần thứ hai cũng như chưa có quy định về biện pháp phòng ngừa nhóm NCTN có nguy cơ vi pham pháp luật; trình tự, thủ tục quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng chưa bảo đảm đầy đủ các quyền của NCTN theo các chuẩn mực quốc tế; pháp luật hành chính chưa có quy định thống nhất với pháp luật hình sự về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng…
Tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật hành chính để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đó là:
Một là, cần nghiên cứu ban hành Luật Xử lý NCTN VPPL làm nền tảng cho việc hình thành hệ thống tư pháp người chưa thành niên riêng biệt, áp dụng thống nhất việc xử lý NCTN VPPL, trong đó bao gồm cả quy định của pháp luật hành chính, hình sự,dân sự.
Hai là, cần sửa đổi việc xác định độ tuổi được coi là “trẻ em” trong Luật Trẻ em lên 18 tuổi thay vì 16 tuổi như hiện nay để đảm bảo tương thích với quan niệm về trẻ em theo chuẩn mực quốc tế. 
Ba là, Để thống nhất với độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự và các chuẩn mực quốc tế có liên quan, cần nâng độ tuổi tối thiếu bị áp dụng chế tài hành chính lên 14 tuổi, thay vì 12 tuổi như quy định trong Luật XLVPHC hiện hành. Về lâu dài, không nên quy định biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là chế tài ở cả hai loại hình thức trách nhiệm pháp lý hành chính và hình sự. 
Bốn là, pháp luật cần quy định đầy đủ các quyền của NCTN trong quá trình xem xét, xử lý VPPL của họ. Các quy định về trình tự, thủ tục xử lý NCTN phải bảo đảm thủ tục thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của NCTN; bảo đảm giải quyết nhanh chóng, không trì hoãn các vụ việc liên quan đến NCTN; bổ sung quy định yêu cầu phải xem xét, đánh giá hoàn cảnh, đặc điểm của từng trường hợp cụ thể để đưa ra những biện pháp giáo dục phù hợp.
Năm là, cần bổ sung đầy đủ các quy định về điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện pháp luật như: quy định về thiết chế phòng ngừa vi phạm, giáo dục NCTN tại cộng đồng; quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các cơ quan liên quan đến việc xử lý NCTN VPPL và cơ chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan này; quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như các điều kiện về ngân sách, nhân lực..../. 
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HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 
TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
Phó trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân

- Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về người chưa thành niên
Bộ luật hình sự có nhiều quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như:
- Xác định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
- Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
- Các biện pháp được áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự và biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội
- Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
- Xóa án tích đối với người chưa thành niên phạm tội
- Những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về người chưa thành niên
+ Về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội (Điều 91)
Thứ nhất, chưa có sự thống nhất về thuật ngữ: “người chưa đủ 16 tuổi” hay “người dưới 16 tuổi”.
Thứ hai, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý mà tiếp tục vi phạm thì việc xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm đang gặp vấn đề vướng mắc.
+ Về điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự (Điều 91)
Việc áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào việc người dưới 18 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của họ có đồng ý hay không dẫn đến tình trạng có trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự nhưng không áp dụng được biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
+ Về xóa án tích (Điều 107)
Thứ nhất, không phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
Thứ hai, chưa làm rõ cách tính tuổi để xem xét xóa án tích được tính vào thời điểm khi họ thực hiện hành vi phạm tội hay khi họ bị đưa ra xét xử.
- Một số định hướng hoàn thiện pháp luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội
Thứ nhất, thống nhất về thuật ngữ trong quy định tại Khoản 7 Điều 91 để phù hợp với các điều luật khác. 
Thứ hai, hoàn thiện các quy định về điều kiện miễn trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội .
Thứ ba, sửa Khoản 1 Điều 107 để tránh tình trạng “nhờn” luật trong trường hợp người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nhưng không thể bị coi là có án tích. 
Thứ tư, cần có hướng dẫn cách tính tuổi để xem xét xóa án tích khi thực hiện tội phạm chưa đủ 18 tuổi nhưng khi xét xử thì đủ 18 tuổi trở lên. 
Thứ năm, thay thế hình phạt tiền bằng một hình phạt khác phù hợp để tạo tính khả thi trong việc thi hành án.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017
2. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.


















SO SÁNH CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY VỚI CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ
PGS, TS. Đinh Thị Mai
Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài viết này so sánh chính sách hình sự đối với người chưa thành niên theo 5 giai đoạn: giai đoạn trước 1975, giai đoạn 1976-1985, giai đoạn 1985-1999; giai đoạn 1999-2015 và giai đoạn 2015 đến nay, trên 6 phương diện:
Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Nhìn vào tiến trình phát triển trong các quan niệm về tuổi chịu TNHS, đặc biệt là quan niệm về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên cho thấy xu hướng chung là pháp luật hình sự Việt Nam ngày càng thu hẹp phạm vi các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà người từ đủ 14 đến 16 tuổi phải chịu TNHS (từ 137 tội danh xuống còn 29 tội danh). Đồng thời mở rộng phạm vi phải chịu TNHS của người từ đủ 14 đến 16 tuổi đối với một số tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng.  
Về mục đích của trách nhiệm hình sự và nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên
BLHS đều dành riêng một chương quy định về chính sách xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội. Chính sách này được xây dựng dựa trên đặc điểm đặc thù của người chưa thành niên là sự hạn chế về nhận thức, bao gồm các nguyên tắc xử lý đối với họ khi họ thực hiện tội phạm. Có thể nói đây là biểu hiện sinh động nhất của chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, xuất phát từ quan điểm cho rằng đây là độ tuổi cần được giáo dục, rèn luyện, vì vậy những sai lầm, vi phạm của họ cần phải được nhìn nhận dưới góc độ hướng thiện với trách nhiệm của cả cộng đồng.
Về phạm vi trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội
Sự tương đồng dễ nhận thấy nhất trong chính sách pháp luật hình sự về tội phạm đối với người chưa thành niên phạm tội qua các giai đoạn của pháp luật Việt Nam đó là, việc khẳng định một hành vi nguy hiểm cho xã hội trước hết không phải đánh giá dựa trên khả năng nhận thức của họ về hành vi nguy hiểm đó, mà dựa vào yếu tố độ tuổi. 
Về miễn TNHS và áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục (xử lý chuyển hướng) đối với người chưa thành niên phạm tội
Pháp luật hình sự Việt Nam qua các thời kỳ đều khá thống nhất trong quan điểm hạn chế xử lý hình sự đối với NCTN phạm tội. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng các biện pháp xử lý xử lý chuyển hướng, tức là áp dụng các biện pháp khác nằm ngoài các biện pháp xử lý hình sự với tính chất giáo dục, cải tạo là chủ yếu để áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội sẽ mang lại hiệu quả mong muốn hơn là những biện pháp thiên nhiều về nghiêm trị, trừng phạt. 
Về hình phạt, biện pháp tư pháp và áp dụng hình phạt, áp dụng biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội
Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội vẫn là hạn chế áp dụng các hình phạt tước tự do, mở rộng áp dụng các hình phạt không tước tự do, đồng thời tăng cường sự tham gia của gia đình và xã hội trong việc giáo dục, động viên, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng xã hội. 
Về cách tính tái phạm, tái phạm nguy hiểm và án tích đối với người chưa thành niên phạm tội
Vấn đề này chính sách pháp luật hình sự Việt Nam thống nhất trong toàn quá trình và phù hợp với chuẩn mực quốc tế về tư pháp chưa thành niên. Theo đó, án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. 
Nghiên cứu này đưa ra kết luận quan trọng: xu hướng nổi bật của chính sách tư pháp hình sự Việt Nam với người chưa thành niên từ năm 1975 đến nay (2022) đã phát triển theo 2 hướng thể hiện sự tiến bộ rất đáng ghi nhận: dịch chuyển từ “định tính” sang “định lượng” và đang dịch chuyển từ quan niệm “tính nguy hiểm” cho xã hội sang quan điểm “tính có lợi” cho người chưa thành niên.
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên, 1985 (quy tắc Bắc Kinh)
2. Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (1990)
3. Quốc hội, Bộ luật hình sự 1985, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 1986
4. Quốc hội, Bộ luật hình sự 1999, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 1999
5. Quốc hội, Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2018


CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬT HỌC SO SÁNH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA LIÊN BANG NGA, TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân;
ThS. Nguyễn Minh Đức
Viện Khoa học An ninh, Học viện An ninh nhân dân

Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội được hiểu là toàn bộ các chủ trương, quan điểm, đường hướng của Nhà nước trong việc xác định tội phạm và đưa ra các chế tài xử lý về mặt hình sự đối với loại người phạm tội nêu trên. Việc nghiên cứu chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở nước ngoài trong mối quan hệ so sánh với Việt Nam có rất nhiều ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập về mọi mặt, chuẩn mực và giá trị chung của thế giới và khu vực.
Dưới góc độ của luật học so sánh, Liên Bang Nga, Trung Quốc và Việt Nam cùng nằm trong một truyền thống pháp luật; cả ba nước đều quan tâm pháp điển hóa pháp luật hình sự, coi Bộ luật Hình sự là nguồn luật cơ bản và quan trọng nhất, ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt này gần như toàn bộ các vấn đề liên quan đến tội phạm, hình phạt, các nguyên tắc chung của luật hình sự, chính sách hình sự áp dụng với mọi đối tượng phạm tội và chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.
Bộ luật Hình sự Liên Bang Nga đã dành một chương để quy định trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên (Chương 14 với tên gọi “Các đặc điểm về trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người chưa thành niên (phạm tội)”) với 10 Điều luật. Theo đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm; người từ đủ 14 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về một số loại tội nhất định. Danh sách các tội phạm này được liệt kê trong khoản 2 Điều 20 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga và được bổ sung thêm bằng các đạo luật hình sự đơn hành.  
Trung Quốc là quốc gia láng giềng có nhiều điểm chung với Việt Nam xét cả về mặt lịch sử, văn hóa, chế độ xã hội và truyền thống pháp luật. Từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập cho đến nay, đã có 2 Bộ luật Hình sự được ban hành là Bộ luật sự năm 1979 và Bộ luật Hình sự năm 1997. Khác với luật hình sự Liên bang Nga và luật hình sự Việt Nam, nhà lập pháp hình sự Trung Quốc dành sự quan tâm tương đối hạn chế đến vấn đề người chưa thành niên phạm tội. Tuy vậy, Bộ luật Hình sự Trung Quốc hiện hành cũng có những điều luật quy định cụ thể về chính sách hình sự đối với đối tượng người phạm tội nêu trên. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về tội phạm mà họ gây ra. Người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số ít tội phạm có tính nguy hiểm cao như: tội giết người, tội cố ý gây thương tích nặng, tội hiếp dâm, tội cướp giật, tội mua bán trái phép chất ma túy; các tội đốt nhà, đặt bom, đầu độc (đoạn 2 Điều 17 BLHS Trung Quốc). Về mặt chính sách, luật hình sự Trung Quốc khẳng định: người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi được hưởng hình phạt giảm nhẹ hoặc giảm khung hình phạt. Trường hợp không xử phạt hình sự đối với người chưa đủ 16 tuổi thì yêu cầu chủ gia đình hoặc người giám hộ quản giáo. Trong trường hợp cần thiết có thể đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 48 BLHS Trung Quốc).
Từ quy định của luật hình sự Liên bang Nga và luật hình sự Trung Quốc cho thấy: chính sách, quan điểm trong xử lý người chưa thành niên phạm tội của các nước này có nhiều điểm tương đồng và khác biệt so với Việt Nam. Quy định của luật hình sự Liên bang Nga cụ thể, đa dạng và có tính “mềm dẻo” hơn so với quy định của luật hình sự Trung Quốc. Qua nghiên cứu, các tác giả bài viết này có một số kiến nghị cụ thể đối với các các cơ quan, tổ chức hữu quan của Việt Nam trong việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội sửa đổi, bổ sung chế định trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự hiện hành vào một thời điểm thích hợp.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ luật hình sự Liên bang Nga năm 1996;
2. Bộ luật hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1979 và năm 1997.
3. Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2015, sửa đổi năm 2017.


PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA CHO VIỆT NAM
TS. Trịnh Xuân Trường, 
ThS. Phạm Thị Lan Anh
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân

Nghiên cứu thực tiễn pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với NCTN phạm tội trong tương quan so sánh với thực tế pháp luật Việt Nam để có thể đánh giá và rút ra kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam về vấn đề này không chỉ giúp cho việc hoàn thiện pháp luật mà còn giúp cho chúng ta được tiệm cận hơn với pháp luật Châu Âu nói riêng cũng như pháp luật quốc tế nói chung.
Quy định pháp luật hình sự CHLB Đức về TNHS đối với NCTN phạm tội
Vấn đề TNHS đối với NCTN phạm tội được xác lập theo quy định riêng trong Luật Tòa án người chưa thành niên (Jugendgerichtsgesetz). Về nguyên tắc xử lý NCTN phạm tội trong luật hình sự Đức, hệ thống chế tài đối với NCTN được thiết kế theo nguyên tắc, các biện pháp giáo dục được ưu tiên áp dụng đối với NCTN phạm tội và chỉ trong trường hợp các biện pháp này không đáp ứng được yêu cầu xử lý thì mới áp dụng các biện pháp cưỡng chế hoặc hình phạt. Chế tài hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên được pháp luật hình sự Đức phân chia theo mức độ tăng dần tính nghiên khắc gồm: các biện pháp giáo dục (Erziehungsmassregeln); biện pháp kỷ luật (Zuchtmittel); và hình phạt (Jugendstrafe) (Mục 5 Luật Tòa án người chưa thành niên). 
	Từ kinh nghiệm của CHLB Đức về giải quyết TNHS đối với NCTN phạm tội có thể đưa ra một số đề xuất như sau:
	Thứ nhất, luật chưa quy định rõ ràng trường hợp nào thì áp dụng biện pháp hình sự nào mà lại để cho cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tùy nghi dựa theo ý chí, nhận định chủ quan. Minh chứng rõ nhất là hiện nay, các Tòa án thường có xu hướng áp dụng các biện pháp phạt tù có thời hạn đối với NCTN phạm tội và cho áp dụng hình thức hưởng án treo mà rất ít áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc miễn TNHS khi xét xử. Để khắc phục tình trạng này, quy định BLHS hiện hành có thể sửa đổi, bổ sung theo 2 nội dung:
	Một là, thu hẹp khoảng cách giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của khung hình phạt đối với người dưới 18 tuổi.
	Hai là, xem xét giảm mức cao nhất của khung hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi để đảm bảo ý nghĩa của chính sách hình sự trong xử lý nhóm đối tượng này. Hiện nay, mức phạt tù cao nhất lên đến 18 năm tù đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội. Đối chiếu với quy định tương ứng trong Luật Tòa án NCTN của Đức, có thể thấy sự chênh lệch lớn.
	Thứ hai, về nguyên tắc, đường lối xử lý hình sự đối với NCTN phạm tội.  Đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 2, Điều 91, BLHS 2015 về miễn TNHS với NCTN từ “có thể được miễn TNHS” thành “được miễn TNHS”. Bởi lẽ, sau khi thỏa mãn nhiều điều kiện như tội phạm thuộc nhóm tội cụ thể thì NCTN phạm tội mới chỉ “có thể” được miễn TNHS là không hợp lý.
	Thứ ba, xây dựng Luật riêng về đảm bảo tư pháp NCTN. Đây là kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng pháp luật của CHLB Đức. Tại quốc gia này, vấn đề TNHS, tố tụng hình sự hay thi hành án đối với NCTN phạm tội được ghi nhận độc lập trong Luật Tòa án NCTN./.
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3. Bộ luật hình sự Cộng hòa liên bang Đức năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2021). Link: (https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0097).
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HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRÊN CƠ SỞ SO SÁNH VỚI QUY TẮC, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ                          
   ThS. Phạm Công Tùng
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân

Bài viết tập trung đánh giá mức độ tương thích, sự khác biệt của pháp luật hình sự Việt Nam so với các quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế về người chưa thành niên phạm tội. Từ đó, gợi mở phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong thời gian tới.
Quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá mức độ tương thích, sự khác biệt của pháp luật hình sự Việt Nam về người chưa thành niên phạm tội
Các vấn đề pháp lý được so sánh, đánh giá cụ thể như:
Thứ nhất, về khái niệm người chưa thành niên. Khái niệm người chưa thành niên được nghiên cứu, so sánh dựa trên các Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên (Quy tắc Bắc Kinh); Điều 1 Công ước về quyền trẻ em; Quy tắc của Liên Hợp Quốc về bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự do (Quy tắc Havana); Một số văn bản pháp lý quốc tế khác.
Hiện nay Việt Nam đang sử dụng thuật ngữ “người dưới 18 tuổi phạm tội”. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế áp dụng pháp luật ở Việt Nam và tương thích với các quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế. 
Thứ hai, về các nguyên tắc về xử lý TNHS người chưa thành niên phạm tội.  
Việt Nam đã nội luật hóa các quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế về người chưa thành niên trong BLHS năm 2015 thành nguyên tắc chung tại Điều 91 BLHS như: Nguyên tắc mở rộng khả năng miễn TNHS (khoản 2, Điều 91);…Ngoài ra, tại các Điều 3, Điều 39, Điều 40, Điều 92, Điều 98, Điều 101, Điều 103, Điều 104 và cấu thành một số tội phạm cụ thể cũng đã thể hiện được nguyên tắc cơ bản, cốt lõi đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.
Thứ ba, về tuổi chịu TNHS. Pháp luật hình sự Việt Nam cho thấy sự tương thích, phù hợp khi quy định độ tuổi chịu TNHS và có xu hướng thu hẹp phạm vi chịu TNHS cho người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi hay vấn đề TNHS đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc giai đoạn từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (khoản 2, Điều 14).
Tóm lại, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về người chưa thành niên phạm tội đã đảm bảo yêu cầu nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa thành niên; Thể chế hóa được các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề cao tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên, giúp giáo dục, cải tạo người chưa thành niên.
Một số gợi mở cho việc hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về người chưa thành niên phạm tội
Một là, nghiên cứu toàn diện quy định của BLHS năm 2015 nhằm đảm bảo sự thống nhất, tập trung, hiệu quả trong thực hiện chính sách hình sự với người chưa thành niên phạm tội, bảo đảm các lợi ích tốt nhất trong việc bảo vệ quyền của người chưa thành niên, song vẫn đảm bảo được các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự ở một số vấn đề như nguyên tắc xử lý, các biện pháp xử lý chuyển hướng và tư pháp phục hồi, vấn đề loại trừ TNHS và thu hẹp TNHS đối với người chưa thành niên.
Hai là, nghiên cứu, rà soát chế độ bảo hộ đặc biệt về quyền con người cho mọi đối tượng người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật quốc tế nhằm hoàn thiện, đảm bảo tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam.
Ba là, nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn một số quy định của Bộ luật hình sự nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong áp dụng thực tiễn. 
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BÀN VỀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Nguyễn Thu Thảo
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân

Người chưa thành niên vi phạm pháp luật là vấn đề của mọi quốc gia, mọi thời đại. Các quốc gia đều phải giải quyết vấn đề này theo cách thức, mức độ khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, tập quán và hệ thống pháp luật của quốc gia đó. Tuy nhiên, dù ở bất cứ quốc gia nào, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật cũng là vấn đề rất phức tạp. Hiện nay, pháp luật Việt Nam có hai hệ thống chế tài áp dụng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật là chế tài hình sự và chế tài hành chính, trong đó có biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Việc quy định và áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng là cần thiết để bảo đảm tôn trọng quyền con người, phản ánh đầy đủ nhu cầu đặc thù của lứa tuổi người chưa thành niên, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và duy trì trật tự quản lý Nhà nước, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và xã hội. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, một trong những nhân tố để bảo đảm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Hiện nay, biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng được quy định là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nhằm mục đích giúp họ có văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nhằm giáo dục và nuôi dưỡng người chưa thành niên vi phạm pháp luật để giúp họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Đến nay, số lượng người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng không nhiều; tuy nhiên, cần phải nhận thức rằng, người chưa thành niên vi phạm pháp luật là hiện tượng tồn tại phổ biến, khách quan trong xã hội. Mặc dù pháp luật đã quy định về các quyền cơ bản của người chưa thành niên trong thời gian tại trường giáo dưỡng, tuy nhiên, mới chỉ bảo đảm được các điều kiện cơ bản so với nhu cầu phát triển của các em. Bên cạnh đó, hiện nay trên cả nước chỉ có ba trường giáo dưỡng do Bộ Công an trực tiếp quản lý theo khu vực nên cũng hạn chế việc thực hiện quyền thăm nom, quan tâm của cha mẹ đối với người chưa thành niên vì một số lượng lớn trẻ em vi phạm pháp luật do hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó thu xếp đi xa để thăm hỏi. Thực tiễn này chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đây cũng là vấn đề cần hết sức lưu ý trong quá trình áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả áp dụng của biện pháp này trên thực tế. 
Mặc dù là một biện pháp mang tính nhân văn sâu sắc, có nhiều điểm tiến bộ nhưng xét trên phương diện lý luận, so sánh pháp luật cũng như áp dụng vẫn còn nhiều điểm bất cập, vướng mắc. Do vậy, trong thời gian tới, cần nghiên cứu ban hành Luật Xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật làm nền tảng cho việc hình thành hệ thống tư pháp người chưa thành niên riêng biệt, áp dụng thống nhất việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trong đó cần sửa đổi quy định về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Việc xây dựng, hoàn thiện về nội dung quản lý, giáo dục, rèn luyện các em trong trường giáo dưỡng cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện tính nhân đạo cao cả của pháp luật Việt Nam hiện nay.



NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIÁO DỤC, PHỤC HỒI VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM
TS. Bùi Thị Liên 
Khoa Tâm lý, Học viện An ninh nhân dân;
ThS. Lê Minh Phương
Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân

	Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ quan tâm nghiên cứu về tâm lý NCTNPT, tập trung làm rõ về các quá trình phát triển dẫn đến hành vi gây hấn, chống đối xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh tiểu học và tuổi thiếu niên.
	Lý thuyết phát triển của Moffitt, được phát triển bởi nhà tâm lý học phát triển Terrie E. Moffitt, đã chia ra hai nhóm NCTNPT: (1) Người phạm tội khởi phát hành vi phạm tội từ rất sớm và (2) người phạm tội trong độ tuổi chưa thành niên. Nhóm thứ nhất, nghiên cứu về những đứa trẻ bắt đầu có hành vi vi phạm khi còn rất nhỏ (có thể là từ 3 tuổi hoặc nhỏ hơn) và có xu hướng phạm tội suốt đời. Nhóm thứ hai là những người phạm tội chỉ bắt đầu phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên và dừng phạm tội trước thời điểm họ 18 tuổi, được Moffitt gọi là người phạm tội giới hạn trong độ tuổi vị thành niên (adolescent - limited - AL). Các nhóm NCTNPT nói trên có nhiều điểm khác nhau về tính chất, mức độ nguy hiểm và ảnh hưởng tới xã hội. Lứa tuổi thanh thiếu niên có đặc trưng là thực hiện các hành vi chống đối xã hội để thể hiện một sự phản ứng của cá nhân trong thời kỳ “nổi loạn”, “bão tố”, muốn chứng tỏ bản thân với xã hội, nhiều hành vi gắn liền với các yếu tố hoàn cảnh gia đình, môi trường sống từ thời niên thiếu.
	Thuyết ức chế phát triển của Gerald Patterson cho rằng những người có xu hướng phạm tội sớm sẽ có nguy cơ phạm tội nghiêm trọng hơn khi trưởng thành. Patterson tập trung lý giải về cơ chế “ức chế”, khi những đứa trẻ chịu nhiều áp lực, sự kiểm soát hà khắc từ cha mẹ có  thể làm nảy sinh thái độ thù địch, chống đối xã hội. Những trải nghiệm bị ức chế bởi những người xung quanh, người đồng trang lứa cũng tác động lớn đến sự hình thành xu hướng chống đối xã hội ở NCTN trong hành vi của họ. Cả hai lý thuyết phát triển nêu trên đều chỉ ra sự khác biệt theo giới tính của NCTNPT. Các nghiên cứu chỉ ra nữ giới có xu hướng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
	Nghiên cứu các mô hình giáo dục, phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNPT ở Hoa Kỳ, cho thấy các mô hình thành công cần phải có chiến lược tác động từ sớm, thậm chí rất sớm, ngay cả đối với trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo để kịp thời phát hiện, phòng ngừa xu hướng hành vi chống đối. Các chương trình cần dựa trên lý thuyết của tâm lý học phát triển để thiết kế phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý từng lứa tuổi. Các mô hình được triển khai đa dạng về hình thức và có sự tham gia của nhiều lực lượng chuyên trách khác nhau. Các nội dung được thiết kế dựa trên việc tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống và văn hóa cá thể. Nguyên tắc chung của các mô hình này đều tập trung vào gia đình là cơ sở đầu tiên, quan trọng nhất để triển khai phòng ngừa, giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng với NCTNPT.
	Chắt lọc các kết quả nghiên cứu về tâm lý học phát triển từ các nhà tâm lý học trên thế giới và mô hình giáo dục, phục hồi với NCTNPT thành công ở Hoa Kỳ, có thể rút ra một số vấn đề, kinh nghiệm để triển khai nội dung này ở Việt Nam như sau: (1) đổi mới toàn diện, tổng thể về tư pháp người chưa thành niên, trong đó hướng tới đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, xử lý riêng biệt và khác biệt theo các đặc trưng tâm lý của NCTNPT và đặc biệt là coi trọng phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng; (2) tăng cường các dịch vụ giáo dục, phục hồi tại cộng đồng cho NCTNPT, tính toán chuyển NCTNPT ra bên ngoài hệ thống xử lý hành chính hoặc hình sự nếu cần; (3) xác định những nguyên nhân và giải quyết những nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và các vấn đề tâm lý cá nhân khác đằng sau hành vi của NCTNP; (4) coi trọng nền tảng gia đình và các mối quan hệ gần gũi (như bạn bè) trong quá trình giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNP; (5) xây dựng môi trường giáo dục, phục hồi thân thiện, tôn trọng văn hóa, tôn trọng cá nhân.; (6) xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đặc biệt là đội ngũ làm công tác xã hội và đội ngũ chuyên trách theo dõi, đánh giá mức độ hòa nhập cộng đồng và nguy cơ tái phạm của NCTNPT trong cộng đồng; (7) tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về tư pháp NCTN.


XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI  MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á - KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG VÀ THÁCH THỨC
TS. Nguyễn Minh Khuê
Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

Xử lý chuyển hướng là một cách giải quyết các vụ án hình sự mà không cần xét xử khi một người phạm tội sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm về một hành vi phạm tội. Mục đích của việc xử lý chuyển hướng là để giảm nguy cơ kỳ thị đối với NCTN xung đột khi phải tham gia vào các quy trình xử lý chính thức, giúp ngăn chặn việc NCTN tái phạm và góp phần giảm tải vụ án trong qui trình tố tụng chính thức. 
Trong Bài tham luận này, tác giả xin giới thiệu các biện pháp xử lý chuyển hướng, một số kinh nghiệm thành công và thách thức đặt ra trong việc thực hiện biện pháp chuyển hướng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại một số quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Philippin, Indonesia, Singapore, Thái lan, Lào, Campuchia.
	Qua nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thi hành các biện pháp xử lý chuyển hướng của một số nước Châu Á ở phần trên, tác giả rút ra một số nhận xét về các yếu tố dẫn đến thành công mà các quốc gia đã đạt được:
	+ Có hệ thống pháp luật đầy đủ về NCTN, đặc biệt là có Luật riêng về Tư pháp người chưa thành niên.
	+ Các chủ thể tham gia liên quan đến tư pháp NCTN,  nhân viên xã hội được đào tạo và tập huấn thường xuyên.
	+ Sự phối hợp, hợp tác, kết nối,  hiệu quả của các nhóm đa ngành, chuyên gia tư pháp vị thành niên, các nhân viên xã hội để xây dựng các Chương trình chuyên hướng phù hợp với NCTN xung đột với luật pháp. 
	+ Mức độ sẵn có và đa dạng của các Chương trình phục hồi, trong đó các chương trình phục hội tại cộng đồng, hoà giải cộng đồng và các chương trình dựa trên các yếu tố giáo dục văn hoá, tôn giáo là các chương trình có hiệu quả cao.
	+ Việc chuẩn bị và sử dụng các đánh giá tâm lý xã hội có chất lượng, đánh giá nhu cầu và rủi ro, báo cáo điều tra xã hội góp phần vào việc sử dụng các phương pháp chuyển hướng. 
	+ Các Chương trình chuyển hướng cần có các cơ chế xem xét, giám sát, hướng dẫn và điều chỉnh liên tục để đảm bảo thực hiện hiệu quả, minh bạch và tránh bị lam dụng hoặc tiêu cực.
	+ Dữ liệu toàn diện, đầy đủ về chuyển hướng và các biện pháp thay thế khác cho trẻ em xung đột pháp luật với luật pháp có sẵn.
	- Các thách thức của việc thực hiện các biện pháp chuyển hướng
	+ Các quy định về chuyển hướng nói riêng và tư pháp NCTN nói chung được quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp luật. Các quy định về chuyển hướng không rõ ràng, thiếu các văn bản hướng dẫn; chưa quy định rõ trách nhiệm giải trình trong trường hợp không áp dụng các biện pháp chuyển hướng. 
	+ Mức độ tham gia của cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan tư pháp cao, thiên về giám sát mà thiếu hoặc ít các cơ chế dựa vào cộng đồng.
	+ Mức độ nhận thức, kinh nghiệm, kỹ năng của cán bộ tư pháp, nhân viên xã hội còn chưa đồng đều. 
	+ Không phải tất cả các bên liên quan đến tư pháp vị thành niên đều nhận thức được các tiêu chuẩn quốc tế về chuyển hướng, các lựa chọn thay thế cho việc giam giữ và phục hồi tư pháp vị thành niên. 
	+ Cơ chế giám sát và đánh giá sự chuyển hướng vẫn chưa được áp dụng và không rõ ràng, đặc biệt là đánh giá về mức độ hoàn thành của NCTN đối với các Chương trình chuyển hướng.
	+ Việc thực hiện chuyển hướng đối với NCTN lang thang, không có địa chỉ cố định…hoặc trong trường hợp do nạn nhân nạn nhân khai báo nhưng không xuất hiện để hòa giải của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. 
	+ Dữ liệu về các chỉ số tư pháp vị thành niên không không sẵn có và việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan luật pháp và tư pháp còn thiếu. 
	+ Tính bền vững của các Chương trình chuyển hướng không cao, chủ yếu do thiếu nguồn lực tài chính. 
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ĐỘ TUỔI TỐI THIỂU CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ CHÍNH SÁCH XỬ LÝ VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRÊN THẾ GIỚI
TS. Lê Thị Nga
Trưởng khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Trong khoa học pháp lý, sự tranh luận xung quanh công lý dành cho người chưa thành niên về việc quy định độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự vẫn chưa đi đến thống nhất vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân đến từ cách hiểu không thống nhất về khái niệm độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự. 
Khái niệm độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên đã phát triển qua các giai đoạn lịch sử và được giải thích theo nhiều cách khác nhau với sự thiếu vắng của một định nghĩa chính xác. Độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên có ý nghĩa quan trọng vì nó liên quan đến quyền cơ bản của trẻ em. Trên thực tế, nhiều quốc gia xác định độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự rất khác nhau và chỉ đưa ra một con số mà không hề có sự giải thích cụ thể bao gồm cả Việt Nam. 
Công ước quốc tế về quyền trẻ em (UNCRC) đã xác định các quốc gia thành viên công nhận quyền của mọi trẻ em liên quan đến tư pháp hình sự. Trên cơ sở UNCRC, bốn văn bản quan trọng khác về quản lý tư pháp trẻ em cũng được cộng đồng thế giới thông qua là: Những quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về hoạt động tư pháp với  trẻ em (Quy tắc Bắc kinh), Các hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về phòng ngừa phạm pháp ở trẻ em (Các hướng dẫn Riadh), Quy tắc của Liên Hợp Quốc về bảo vệ trẻ em bị tước tự do (JDLs) và Các hướng dẫn hành động về trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự nhằm thúc đẩy và bảo đảm các quyền của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự trong đó bao gồm quy định về độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em. Trong đó quy định cụ thể độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự đối với trẻ em không được ở mức quá thấp, phải chú ý tới tâm lý và nhận thức của trẻ em. Như vậy, hệ thống tư pháp người chưa thành niên không hướng tới mục đích trừng phạt, thay vào đó là để ứng phó với hành vi sai trái của người chưa thành niên thông qua các biện pháp phục hồi chức năng hoặc hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ và các dịch vụ xã hội. Các phán quyết của tòa án cho hành vi trái pháp luật nói chung là khoan dung hơn, nghiêng về chính sách cải tạo, giáo dục, hòa nhập chứ không nghiêng về xu hướng trừng phạt như thủ tục dành cho người trưởng thành.
Từ thực trạng đang diễn ra trên toàn cầu cho thấy hình phạt không thay đổi được bản tính căn bản của đứa trẻ mà nó có thể tước đi tương lai của trẻ. Vì thế giới hạn tối thiểu về độ tuổi chịu chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên là một điều cần thiết. Để thay đổi hành vi của người chưa thành niên, việc áp dụng các biện pháp xử lý cần phải hài hòa các lợi ích: Phát triển toàn diện đối với người chưa thành niên; An toàn xã hội; Bảo đảm công bằng và bình đẳng. 
Theo đó, các quốc gia cần thúc đẩy sự hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về quyền người chưa thành niên để khuyến khích việc chấp nhận và phản hồi tương xứng đối với người chưa thành niên thông qua việc nâng cao độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối đối với những người này. Để bảo vệ quyền của người chưa thành niên, việc quy định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cần đáp ứng các yêu cầu:
	Thứ nhất, cần nâng cao tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự đặc biệt là tuổi chịu hình phạt. Pháp luật các quốc gia ngoài việc đưa ra độ tuổi cần có minh định cho việc lựa chọn độ tuổi quy định.
	Thứ hai, liên quan đến tuổi chịu hình phạt, các cơ quan chức năng cần luôn quán triệt nguyên tắc hình phạt tù chỉ áp dụng như là biện pháp cuối cùng.
	Thứ ba, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tối thiểu phải được áp dụng nhất quán cho tất cả người chưa thành niên có hành vi vi phạm luật pháp bất kể tính chất hoặc mức độ nghiêm trọng của vi phạm không phân biệt giới tính và các yếu tố khác.
	Thứ tư, tăng cường việc áp dụng biện pháp xử lý thay thế hình phạt trong tư pháp người chưa thành niên, hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền trẻ em.


NỘI LUẬT HÓA CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ TƯ PHÁP HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TẠI TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
ThS. Lê Khánh Linh
Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Người chưa thành niên phạm tội là một vấn đề rất được quan tâm trong xã hội hiện nay, cũng là mối quan tâm đặc biệt của pháp luật quốc tế. Kể từ sau khi kết thúc Thế chiến 2, cùng với sự ra đời của Liên Hợp Quốc thì hệ thống tiêu chuẩn tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên trong pháp luật quốc tế cũng ngày càng hoàn thiện. Việc xây dựng hệ thống tư pháp hình sự người chưa thành niên là một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra từ sau cải cách tư pháp năm 2008 ở Trung Quốc và nội luật hóa các tiêu chuẩn quốc tế là một trong những cách thức quan trọng để xây dựng hệ thống tư pháp này.
Về tiêu chuẩn quốc tế về tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, bài viết đề cập đến hai khía cạnh
Thứ nhất, về lịch sử phát triển của các tiêu chuẩn tư pháp hình sự quốc tế đối với người chưa thành niên phạm tội. Hội nghị lần thứ 12 của IPPC được tổ chức vào năm 1950 tại Hague đã thông qua nghị quyết với ba nội dung sau:  Thừa nhận rằng việc xử lý hình sự đối với người chưa thành niên ở các quốc gia đã có sự cải thiện rất lớn. Mặc dù sự cải thiện này còn diễn ra khá chậm, song đã có những nỗ lực rõ ràng trong việc lấy giáo dục thay thế cho hình phạt; Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội nên giao cho cơ quan tư pháp hay cơ quan phi tư pháp giải quyết, vẫn rất khó để quyết định. Các quốc gia dù giao cho cơ quan nào giải quyết, cũng đều phải tuân thủ các nguyên tắc; Đối với người đã thành niên và người chưa thành niên phạm tội, đều nên hướng tới loại bỏ hình phạt mang tính trừng phạt mà thay vào đó là những biện pháp cho phép người phạm tội sửa sai; Thứ hai, về nội dung các tiêu chuẩn quốc tế về tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội có thể được chia thành các nhóm sau: Một là, những tiêu chuẩn tối thiểu; Hai là, những tiêu chuẩn trong giai đoạn đầu của quá trình tố tụng và tạm giam; Ba là, tiêu chuẩn về chuyển hướng xử lý; Bốn là, tiêu chuẩn trong quá trình quá trình xét xử và kết án; Năm là, tiêu chuẩn trong quá trình giam giữ; Sáu là, tiêu chuẩn về tái hòa nhập cộng đồng.
Về nội luật hóa các tiêu chuẩn quốc tế về tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội tại Trung Quốc được thể hiện ở các khía cạnh sau:
Thứ nhất, căn cứ pháp lý cho hệ thống tiêu chuẩn tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên ở Trung Quốc về cơ bản nằm ở các đạo luật; Thứ hai, về nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội; Thứ ba, về độ tuổi chịu TNHS; Thứ tư, về sự có mặt của cha mẹ hoặc người giám hộ trong các giai đoạn tố tụng; Thứ năm, về chế độ điều tra xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội; Thứ sáu, về chuyển hướng xử lý người chưa thành niên phạm tội; Thứ bảy, về xóa án tích và bảo mật lý lịch tư pháp của  người chưa thành niên để hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Về một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Thứ nhất, ban hành pháp luật chuyên ngành về người chưa thành niên; Thứ hai, có tôn chỉ hoạt động cho tư pháp người chưa thành niên và có thể là cho hoạt động tư pháp hình sự nói chung; Thứ ba, hoàn thiện hơn các quy định về biện pháp xử lý thay thế đối với người chưa thành niên; Thứ tư, có quy định về bảo mật tiền án của người chưa thành niên phạm tội.
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